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	                    BÀI 7:
        THẾ GIỚI CỔ TÍCH




I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, yếu tố kì ảo.
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
- Biết vận dụng kiến thức về nghĩa của từ và biện pháp tu từ để đọc, viết, nói và nghe.
- Viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích.
- Kể được một truyện cổ tích một cách sinh động.
2. Về phẩm chất: 
- Sống vị tha, yêu thương con người và sự sống; trung thực, khiêm tốn, dũng cảm.
- Luôn có ý thức rèn luyện bản thân để có lối sống tích cực, lên án cái xấu xa, đấu tranh chống lại cái xấu, không thôi mơ ước, lạc quan.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
I. Giáo viên
  - Sưu  tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học .
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phiếu học tập và dự kiến các nhóm học tập.
    +Các phương tiện : Máy vi tính( đối với lớp học trực tuyến)
    +Học liệu:Video, phim hoạt hình, phim ngắn về về các truyện cổ tích được học  , tranh ảnh, bài thơ, câu chuyện cổ tích nổi tiếng, câu nói nổi tiếng  liên quan đến chủ đề.
II. Học sinh.
- Đọc văn bản theo hướng dẫn Chuẩn bị đọc trong sách giáo khoa.
- Chuẩn bị bài theo câu hỏi trong SGK, sưu tầm, đọc, tìm hiểu một số truyện cổ tích. 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  Mở đầu (cho cả bài 7)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút sự chú ý của HS vào việc thực hiện nhiệm việc học tập. Khắc sâu tri thức chung cho bài học nhằm giới thiệu chủ đề “Thế giới cổ tích” và thể loại của văn bản chính là truyện cổ tích.
b. Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV chiếu 1 số hình ảnh. 
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- Bước 2: HS nhìn hình đoán tên truyện cổ tích hoặc n/vật trong truyện cổ tích.
- Bước 3: HS nêu cảm nhận về 1 truyện cổ tích hoặc 1 nhân vật trong truyện cổ tích đó.
- Bước 4: GV nhận xét, khen ngợi và trao quà (phần thưởng, điểm hoặc tràng pháo tay ).
GV dẫn dắt vào bài học mới: Từ thuở ấu thơ, ai trong chúng ta cũng từng được bà hoặc mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng “ngày xửa ngày xưa”, được đắm mình trong thế giới kì ảo với những nàng tiên, những hoàng tử, những khu vườn, những cánh rừng…Những hình ảnh đó theo ta vào giấc ngủ say nồng. Và khi tỉnh giấc, tâm hồn ta thấm đẫm những điều kì diệu vào cuộc sống, những bài học làm người lương thiện.
   Đến với bài học hôm nay, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu về truyện cổ tích để thêm yêu mến, trân trọng những sáng tác dân gian vô giá!

Tiết 86+87:         Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn                
Đọc văn bản 1: THẠCH SANH

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
- Xác định được chủ đề của câu chuyện.
- Tóm tắt được câu chuyện.
- HS nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại truyện cổ tích: các kiểu nhân vật, các yếu tố kì ảo như con vật kì ảo, đồ vật kì ảo; lời kể chuyện…
- HS nhận xét, đánh giá về bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm.
- Hiểu và vận dụng được cách nhận biết nghĩa từ ngữ trong VB (suy đoán, tra từ điển)
- Thấy được mối quan hệ giữa một số thành ngữ với các câu chuyện được kể.
2. Về phẩm chất
- Sống vị tha, yêu thương con người và sự sống trung thực, khiêm tốn,dũng cảm.
II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, phim ngắn, tư liệu liên quan đến câu chuyện Thạch Sanh (thơ Nôm về câu chuyện, dị bản khác)
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Đọc hiểu văn bản Thạch Sanh.
1.1.Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về truyện cổ tích Thạch Sanh.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
 Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
Trong bài thơ: “Bài ca xuân 68” của nhà thơ Tố Hữu có đoạn viết:
“Ai đến kia, rộn rã cùng Xuân?
Hoan hô anh Giải phóng quân
Kính chào Anh, con người đẹp nhất!
Lịch sử hôn Anh, chàng trai chân đất
Sống hiên ngang, bất khuất trên đời
Như Thạch Sanh của thế kỷ hai mươi
Một dây ná, mót cây chông, cùng tiến công giặc Mỹ”
Bài thơ đã nhắc đến Thạch Sanh- một nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích cùng tên. Hình tượng Thạch Sanh đã đi vào trong tâm thức của người Việt Nam với biết bao vẻ đẹp của tâm hồn, phẩm chất, đã cùng với tuổi thơ của mỗi chúng ta bên cánh võng của bà của mẹ. Thạch Sanh là câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu, một giấc mơ đẹp của nhân dân ta về chân lí: Cái thiện luôn luôn thắng cái ác và người tốt sẽ luôn được đền đáp một kết quả xứng đáng. Qua đó, các tác giả dân gian cũng luôn muốn hướng người đọc tới cái thiện, hãy sống vì mình và vì những người xung quanh. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về truyện cổ tích này.  
Dự kiến câu trả lời:
1.2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Mục I. Tìm hiểu tri thức ngữ văn
a. Mục tiêu:
Nắm được những kiến thức cơ bản về truyện cổ tích:khái niệm, yếu tố cơ bản của thể loại này.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	          HĐ của GV và HS
	                    Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc phần Kiến thức ngữ văn  trong SGK để nêu những hiểu biết về thể loại.
? GV chiếu hình ảnh và tên 1 số truyện cổ tích, yêu cầu HS nêu tên truyện, HS quan sát, chia sẻ: Em thích nhất truyện cổ tích nào. Nêu tên nhân vật chính, kể tóm tắt truyện cổ tích đó. 
Truyện cổ tích có những đặc điểm cơ bản nào?
* Chia nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ (Cặp đôi chia sẻ): 
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS đọc Tri thức đọc hiểu trong SGK và tái hiện lại kiến thức trong phần đó. 
Bước 3:  Báo cáo sản phẩm - Đại diện của nhóm trình bày .
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện 
- GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động đọc
- GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
 - GV chiếu cho HS xem một số hình ảnh về thế giới truyện cổ tích.

	I. Tri thức đọc hiểu về truyện cổ tích
1. Khái niệm:
Truyện cổ tích là:
+ loại truyện dân gian
+ có nhiều yếu tố hư cấu, kì ảo,
+ kể về số phận và cuộc đời của các nhân vật trong những mối quan hệ xã hội. 
+ thể hiện cái nhìn về hiện thực, bộc lộ quan niệm đạo đức, lẽ công bằng và ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn của người lao động. 
 2. Một số yếu tố của truyện cổ tích
- Cốt truyện: Kể về những xung đột trong gia đình, xã hội, phản ánh số phận của các cá nhân và thể hiện ước mơ đổi thay số phận của chính họ.
- Nhân vật đại diện cho các kiểu người khác nhau, chia thành 2 tuyến nhân vật: chính diện (tốt, thiện) và phản diện (xấu ác)
- Có các chi tiết hoang đường, kì ảo.
- Kể theo trật tự thời gian tuyến tính, thể hiện rõ quan hệ nhân quả.
- Lời kể mở đầu bằng từ ngữ chỉ không gian, thời gian xác định.
 




Mục II. Đọc, tìm hiểu chung về văn bản Thạch Sanh.
a. Mục tiêu:
HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích; nắm được những chi tiết, sự việc chính; ngôi kể, bố cục của văn bản…
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
(1) GV hướng dẫn cách đọc: đọc to, rõ ràng, nhấn mạnh những chiến công của Thạch Sanh. Thể hiện giọng của từng nhân vật: Thạch Sanh thật thà, tin người; mẹ con Lí Thông nham hiểm, độc ác.
- GV đọc mẫu 1 đoạn.
-Gọi 3 HS lần lượt đọc
- GV nhận xét, sửa chữa cách đọc của H S.
- Tìm hiểu chú thích SGK.
Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:
+ Xác định thể loại của truyện, văn bản thuộc kiểu VB nào?
+ Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy?
+ Truyện Thạch Sanh có những nhân vật nào? Nhân vật nào là chính? Vì sao em xác định như vậy?
+ Xác định những sự kiện chính trong truyện.
 Tóm tắt truyện: Yêu cầu HS tóm tắt những sự việc chính của truyện thông qua việc hoàn thiện các miếng ghép theo đúng trình tự truyện.
+ Tìm bố cục: VB Thạch Sanh có thể chia làm mấy phần? Mỗi phần giới hạn thế nào? Nêu ND chính của từng phần?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

	II. Đọc, tìm hiểu chung văn bản Thạch Sanh
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc 
-  Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó 
( SGK-T26 29)



2. Tìm hiểu chung
a. Thể loại: 
- Truyện cổ tích kể về người dũng sĩ tài năng dũng cảm.

- Kiểu văn bản: Tự sự
- Ngôi kể: thứ ba
b. Cốt truyện
- Nhân vật 
Cách 1:
+ Nhân vật chính: Thạch Sanh
+ Nhân vật phụ: Mẹ con Lí Thông, vua, công chúa…
Cách 2: Chia thành 2 tuyến: Thiện >< Ác
+ Thiện: Thạch Sanh, vua, công chúa, …
+ Ác: mẹ con Lí Thông

c. Các sự việc chính:
- Thạch Sanh là chàng trai nghèo, mồ côi, sống lủi thủi một mình, gia tài chỉ có một chiếc búa kiếm củi nuôi thân.
- Thạch Sanh kết nghĩa anh em với Lí Thông.
- Mẹ con Lí Thông lừa Thạch Sanh đi chết thay cho mình.
- Thạch Sanh diệt chằn tinh, giết đại bàng, bị Lí Thông cướp công.
- Thạch Sanh bị hồn chăn tinh và đại bàng trả thù, vu oan, phải vào tù.
- Thạch Sanh được giải oan lấy công chúa.
- Thạch Sanh chiến thắng quân 18 nước chư hầu.
- Thạch Sanh lên ngôi vua.
3. Bố cục: 4 phần
- Đoạn 1: Từ đầu => “đốn củi kiếm ăn”: Gia cảnh của Thạch Sanh.
- Đoạn 2: Tiếp => “phong cho làm Quận công”: Thạch Sanh chiến thắng Chằn Tinh, bị Lý Thông cướp công.
- Đoạn 3: Tiếp => “chúng bị sét đánh chết”: Thạch Sanh đánh nhau với đại bàng, cứu công chúa và con trai vua Thuỷ Tề; Lý Thông bị trừng phạt.
- Đoạn 4: Phần còn lại: Hạnh phúc đến với Thạch Sanh.




                                                 HẾT TIẾT 86
Mục III. Đọc, hiểu văn bản (khám phá văn bản)
1. Nhân vật Thạch Sanh
a. Mục tiêu: 
- HS nhận biết được gia cảnh của Thạch Sanh, những thử thách và chiến công của chàng và rút ra những phẩm chất cao đẹp của người dũng sĩ.
  b. Tổ chức thực hiện hoạt động.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	(1) Gia cảnh: HS thực hiện hoạt động theo hình thức cá nhân:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV cho HS theo dõi  phần 1 của văn bản từ đầu đến...."lên rừng đốn củi kiếm ăn":

? Gia cảnh của Thạch Sanh có gì đặc biệt?
? Những chi tiết miêu tả về gia cảnh Thạch Sanh như vậy, tác giả dân gian muốn gửi gắm suy nghĩ về ai, về điều  gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá,  kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức: Nhân vật mồ côi là dạng nhân vật điển hình, xuất hiện nhiều trong các truyện cổ tích Việt Nam. Đó là sự hình tượng hóa của một kiểu nhân vật điển hình trong xã hội phong kiến trước đây. Truyện cổ tích thường quan tâm đến số phận của họ, là diễn đàn để họ cất tiếng nói ước mơ thay đổi số phận

(2)Những thử thách và chiến công của Thạch Sanh, 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS thực hiện kĩ thuật mảnh ghép, hoàn thành phiếu học tập số 01. Thời gian: 10  phút

* Vòng chuyên sâu  (5 phút)
- Chia lớp ra làm 3 nhóm hoặc 6 nhóm:
- Yêu cầu các em ở mỗi nhóm đánh số 1,2,3… (nếu 3 nhóm) hoặc 1,2,3,4,5,6 (nếu 6 nhóm)...
- Phát phiếu học tập số 1 & giao nhiệm vụ:
Thạch Sanh trải qua mấy lần thử thách ? Chiến công chàng đạt được ? 
Nhận xét về mức độ các thử thách và chiến công ? 
	Thử thách
	Chiến công

	-Lần 1:
	

	....
	

	....
	

	Nhận xét:
	Nhận xét:




* Vòng mảnh ghép (5 phút)
- Tạo nhóm mới (các em số 1 tạo thành nhóm I mới, số 2 tạo thành nhóm II mới, số 3 tạo thành nhóm III… mới & giao nhiệm vụ mới: 
1. Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu?
Em rút ra những phẩm chất nhân vật Thạch Sanh ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá,  kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
GV chốt: Hoàn cảnh ra đời gắn liền với thử thách và chiến công của Thạch Sanh. Để làm nên những chiến công ấy, nếu chỉ một mình Thạch Sanh đơn độc thì có thành công không? Tác giả dân gian đã xây dựng những yếu tố hoang đường kì ảo. Vậy đó là những chi tiết nào, và chúng có ý nghĩa gì với câu chuyện được kể?Mục 2.3

	III. Đọc - hiểu văn bản
1. Nhân vật Thạch Sanh
1.1. Gia cảnh
- Chàng trai nhà nghèo, sống trong một túp lều cũ dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa
- Sống lủi thủi một mình (cô đơn không người thân thích)
 Kể về gia cảnh của Thạch Sanh ngắn gọn, nhân dân ta nhằm:
+ Làm tăng sức hấp dẫn của truyện.
+ Thể hiện sự quan tâm, ước mơ đổi đời cho những số phận mồ côi, nghèo khổ trong cuộc sống. 














1.2. Những thử thách và chiến công của Thạch Sanh
	Thử thách
	Chiến công

	- Bị mẹ con Lí Thông lừa đi canh miếu thờ, thế mạng.

	- Thạch Sanh diệt chằn tinh, được bộ cung tên bằng vàng


	 - Xuống hang diệt đại bàng, cứu công chúa, bị Lí thông lấp của hang.


	- Diệt đại bàng, cứu công chúa, cứu con vưa Thuỷ Tề, được tặng đàn thần.


	- Bị hồn chằn tinh, đại bàng báo thù, Thạch Sanh bị bắt vào ngục.

	- Thạch Sanh  minh oan, lấy công chúa


	- 18 nước chư hầu kéo quân sang đánh.
	- Chiến thắng 18 nước chư hầu, lên ngôi vua.


 Thử thách ngày một tăng, mức độ ngày càng nguy hiểm, chiến công ngày rực rỡ vẻ vang.
* Phẩm chất của Thạch Sanh :
Chấp nhận thử thách, không sợ nguy hiểm, chẳng màng gian khổ, bình tĩnh..
- Sự thật thà chất phác
- Sự dũng cảm và tài năng
- Nhân hậu, cao thượng, yêu hoà bình.



Mục 2.3. Các yếu tố hoang đường kì ảo
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết những chi tiết hoang đường kì ảo và ý nghĩa của những chi tiết kì ảo trong truyện cổ tích Thạch Sanh.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn
Chia lớp thành 4 nhóm. 
 Nhóm 1,2 thực hiện  câu 1; Nhóm 3,4 thực hiện  câu 2:

[image: Kĩ thuật "Khăn trải bàn"]
(1)? Truyện Thach Sanh có những con vật kì ảo nào? Chúng có đặc điểm gì khác thường. Ý nghĩa của các chi tiết hoang đường kì ảo trong truyện?.
(2)? Truyện Thach Sanh có những đồ vật kì ảo nào? Chúng có đặc điểm gì khác thường.Ý nghĩa của các chi tiết hoang đường kì ảo trong truyện?.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Làm việc 
GV: Dự kiến: 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày, chia sẻ.
- Hướng dẫn HS chia sẻ ý kiến cá nhân (nếu cần).
HS
- Chia sẻ ý kiến cá nhân - theo dõi quan sát,  nhận xét, bổ sung....
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét về thái độ làm việc và sản phẩm của HS.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau
Mỗi chi tiết đã gợi cho chúng ta yếu tố thần kì nào?
Xây dựng 2 chi tiết thần kì này, ông cha ta gửi gắm điều gì

	[bookmark: _GoBack]2. Các yếu tố hoang đường kì ảo
* Con vật kì ảo:
- Chằn tinh: 
- Đại bàng: .
=> Đại diện cho cái ác, gieo rắc nỗi kinh hoàng và gây tai họa cho người dân. Con vật này là thử thách để Thạch Sanh thể hiện phẩm chất của người dũng sĩ.
* Đồ vật kì ảo:
- Chiếc đàn kì ảo: 
+ Giải oan cho Thạch Sanh
+ Cứu công chúa khỏi câm
+ Vạch mặt Lý Thông
+ Cảm hóa kẻ thù
+ Thể hiện ước mơ công lí
- Niêu cơm kì ảo:
+ Kì lạ
+ Nhân ái, nhân đạo, không súng đao vẫn đánh đuổi được quân thù.
+ Yêu chuộng hòa bình
=> Góp phần tô đậm vẻ đẹp kì diệu của truyện, góp sức cho chiến công của chàng dũng sĩ Thạch Sanh.



PHIẾU HỌC TẬP SỐ:
Yếu tố kì ảo: 
	CHI TIẾT KÌ ẢO
	ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA

	Con vật kì ảo
.................................................................
..................................................................
	...............................................................
...............................................................
...............................................................

	Đồ vật kì ảo: 
...............................................................
...............................................................
	...............................................................
...............................................................
...............................................................



	ĐẶC ĐIỂM CỦA CHI TIẾT KÌ ẢO
	Ý NGHĨA

	Con vật kì ảo
Chằn tinh: Một yêu quái khổng lồ, thường ăn thịt người, có sức mạnh ghê gớm, lại biết tàng hình, lắm phép lạ, người đời khiếp sợ, vua quan chịu bó tay.
- Đại bàng: Ở hang sâu bí mật, có mỏ sắc, vuốt nhọn, có sức mạnh ghê gớm, quắp công chúa đi trước mặt bá quan văn võ và các anh tài trong thiên hạ.
	Đại diện cho cái ác, gieo rắc nỗi kinh hoàng và gây tai họa cho người dân. Con vật này là thử thách để Thạch Sanh thể hiện phẩm chất của người dũng sĩ.

	Đồ vật kì ảo: 
- Chiếc đàn kì ảo: Là nhạc cụ, cũng là vũ khí: Tiếng đàn làm cho quân 18 nước chư hầu phải cuốn giáp xin hàng
- Niêu cơm kì ảo: 
Quân sĩ 18 nước ăn mãi, ăn mãi nhưng nồi cơm bé xíu cứ hết lại đầy.
	- là vũ khí đặc biệt để cảm hóa kẻ thù. Tiếng đàn là đại diện cho cái thiện và tinh thần yêu chuộng hoà bình của nhân dân ta.
+ Kì lạ
+ Nhân ái, nhân đạo, không súng đao vẫn đánh đuổi được quân thù.
+ Yêu chuộng hòa bình


Mục 2. Nhân vật Lý Thông
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết những chi tiết về hành động của nhân vật Lý Thông, hiểu bản chất nhân vật, ý nghĩa của tuyến nhân vật.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	KĨ THUẬT BỂ CÁ 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
một nhóm HS ngồi giữa lớp và thảo luận với nhau, còn những HS khác trong lớp ngồi xung quanh ở vòng ngoài theo dõi cuộc thảo luận đó và sau khi kết thúc cuộc thảo luận thì đưa ra những nhận xét về cách ứng xử của những HS thảo luận, bổ sung thêm thông tin. Phiếu học tập số 2
Các em có hình dung được Lý Thông nghĩ gì, nói gì không qua mỗi chi tiết sau? Bản chất của con người Lý Thông? Tác giả dân gian xây dựng nhân vật Lý Thông có điểm gì khác với nhân vật Thạch Sanh?
“- Một hôm, có người hàng rượu tên Lý Thông...Thấy Thạch Sanh gánh một gánh củi lớn về hắn nghĩ bụng..
- ...Chiều hôm đó, chờ Thạch Sanh đi kiếm củi, Lý Thông dọn một mâm thịt rượu ê hề mời ăn, rồi bảo...
- ...Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết trăn tinh, chúng mới hoàn hồn. Nhưng Lý Thông nói...
- ...Lý Thông lệnh cho quân sĩ vần những tảng đá lớn lấp kín cửa hang...
(2) So sánh về sự đối lập về hành động giữa hai nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông để nhận xét về đặc điểm của hai nhân vật?
	Thạch Sanh
	Lý Thông

	………………….
	…………………………



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Làm việc nhóm.
GV: Dự kiến: Mỗi sự việc, hành động ý nghĩa của Lý Thông nhằm mục đích gì?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày, chia sẻ.
- Hướng dẫn HS chia sẻ ý kiến cá nhân (nếu cần).
HS
- Chia sẻ ý kiến cá nhân - theo dõi quan sát,  nhận xét, bổ sung....
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét về thái độ làm việc và sản phẩm của HS.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau
Sự đối lập giữa hai nhân vật này chính là sự đối lập giữa thật thà và xảo quyệt, thiện và ác, vị tha và ích kỉ.Hai tuyến nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau, phản ánh cuộc đấu tranh giữa cái thiện với cái ác. Thạch Sanh là nhân vật chính diện, Lý Thông là nhân vật phản diện. 


	2. Nhân vật Lý Thông
- Kết nghĩa anh em anh em với Thạch Sanh là để mưu lợi.
- Lừa Thạch Sanh đi nộp mạng thay cho mình.
- Cướp công cứu công chúa và hãm hại Thạch Sạnh
Bản chất cuả con người Lý Thông: là kẻ lừa lọc, kẻ phản phúc, nham hiểm, xảo quyệt, bất nhân, bất nghĩa...



Phiếu học tập số 2
	Sự việc
	Mục đích của Lý Thông
	Bản chất của Lý Thông

	- Một hôm, có người hàng rượu tên Lý Thông...Thấy Thạch Sanh gánh một gánh củi lớn về hắn nghĩ bụng..
	..................................
....................................
	...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

	- ...Chiều hôm đó, chờ Thạch Sanh đi kiếm củi, Lý Thông dọn một mâm thịt rượu ê hề mời ăn, rồi bảo...
	...................................
...................................
	

	- ...Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết trăn tinh, chúng mới hoàn hồn. Nhưng Lý Thông nói...

	...................................
...................................
	

	- ...Lý Thông lệnh cho quân sĩ vần những tảng đá lớn lấp kín cửa hang...

	...................................
...................................
	




	Sự việc
	Mục đích của Lý Thông
	Bản chất của Lý Thông

	- Một hôm, có người hàng rượu tên Lý Thông...Thấy Thạch Sanh gánh một gánh củi lớn về hắn nghĩ bụng..
	- Kết nghĩa anh em anh em với Thạch Sanh là để mưu lợi.
	Bản chất cuả con người Lý Thông: là kẻ lừa lọc, kẻ phản phúc, nham hiểm, xảo quyệt, bất nhân, bất nghĩa...


	- ...Chiều hôm đó, chờ Thạch Sanh đi kiếm củi, Lý Thông dọn một mâm thịt rượu ê hề mời ăn, rồi bảo...
	- Lừa Thạch Sanh đi nộp mạng thay cho mình.
	

	- ...Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe chuyện giết trăn tinh, chúng mới hoàn hồn. Nhưng Lý Thông nói..
	- Cướp công giết trằn tinh
	

	- ...Lý Thông lệnh cho quân sĩ vần những tảng đá lớn lấp kín cửa hang...
	- Cướp công cứu công chúa và hãm hại Thạch Sạnh
	


Mục 3. Kết thúc truyện
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Nhận biết được sự việc kết thúc truyện, ý nghĩa kết thúc truyện.
b. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	KT TRÌNH BÀY 1 PHÚT 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
? Truyện kết thúc như thế nào? Qua kết thúc này nhân dân ta muốn thể hiện điều gì? Kết thúc này có phổ biến trong truyện cổ tích không? Hãy nêu 1 số ví dụ....
Như vậy truyện Thạch Sanh giải thích nguồn gốc của con vật nào? Em có nhận xét gì về cách kết thúc này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Làm việc cá nhân
GV: Dự kiến: có những cách kể kết thức truyện khác không? ý nghĩa kết thúc truyện.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày, chia sẻ.
- Hướng dẫn HS chia sẻ ý kiến cá nhân (nếu cần).
HS
- Chia sẻ ý kiến cá nhân - theo dõi quan sát,  nhận xét, bổ sung....
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét về thái độ làm việc và sản phẩm của HS.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau

GV hướng HS tới sự khác biệt ở một vài chi tiết trong bản kể khác nhau. Ở một số bản kể, truyện cổ tích thường có nội dung giải thích nguồn gốc, sự tích con vật, đồ vật, phong tục... để tạo nên sức hấp dẫn cho câu chuyện; đồng thời tạo ra đặc điểm thi pháp: từ thế giới cổ tích người xưa đưa người đọc trở về với thực tại, nhắc họ về một hiện tượng nào đó vẫn thường xảy ra trong cuộc sống.
	3. Kết thúc truyện
- Thạch Sanh được cưới công chúa, lên ngôi vua.
 Phần thưởng xứng đáng và lớn lao với những khó khăn thử thách mà nhân vật đã phải trải qua. Từ đó ca ngợi những phẩm chất, tài năng của chàng.
- Mẹ con Lý Thông bị sét đánh chết. Đó là sự trừng phạt tương xứng với tội ác và thủ đoạn ghê tởm của mẹ con Lý Thông đã gây ra.
 Ý nghĩa kết thúc truyện: Đây là kết thúc có hậu: thể hiện  công lí xã hội và ước mơ của nhân dân về lẽ công bằng “ ở hiền gặp lành, ác giả ác báo”; về một sự đổi đời. Nhân vật lí tưởng là Thạch Sanh được hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng, hạnh phúc. 



Mục IV. Tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB Thạch Sanh, cách học truyện cổ tích.
b. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: thảo luận trong bàn trong 02 phút:Qua câu chuyện, em hãy nêu những căn cứ cho thấy truyện Thạch Sanh là truyện cổ tích? Nêu nét đặc sắc về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện. Từ đó, em rút ra cho mình bài học gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
Rút ra kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện cổ tích:
- Nhận biết được kiểu nhân vật trong truyện và quan niệm, ước mơ nhân dân gửi gắm: 
+ Thạch Sanh là truyện cổ tích về người dũng sĩ diệt chằn tinh, đại bàng cứu người...
+ Ý nghĩa: Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về công lý xã hội, sự chiến thắng cuối cùng của những con người chính nghĩa lương thiện.
- Nhận biết và nêu được tác dụng của các chi tiết thần kì.

	IV. Tổng kết 
1. Nghệ thuật:
- Kết cấu cốt truyện mạch lạc, sắp xếp các tình tiết khéo léo, tạo sức hấp dẫn.
- Xây dựng hình tượng hai nhân vật đối lập, tương phản.
- Chi tiết tưởng tượng kì ảo, hoang đường, giàu ý nghĩa.
2. Nội dung, ý nghĩa :
- Nội dung: Thạch Sanh là truyện cổ tích về người anh hùng diệt trăn tinh, đại bàng cứu người...
- Ý nghĩa: Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân ta về công lý xã hội, về sự chiến thắng của những con người chính nghĩa lương thiện .




1. 3. Hoạt động 3:  V. Luyện tập
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b. Tổ chức thực hiện: Trò chơi đóng vai: 
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  Đóng vai các nhân vật để tái hiện lại chiến công của Thạch Sanh.
+ GV chia lớp thành 3 tổ, yêu cầu hoạt động cá nhân theo tổ
+  Mỗi nhóm chọn một lá thăm trong đó có ghi lại một trong những chiến công của TS: giết chằn tinh, bắn đại bàng bị thương, đuổi giặc chư hầu bằng tiếng đàn.
- Hãy đóng vai các nhân vật để tái hiện những chiến công của TS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  
 Các nhóm thảo luận để thiết kể kịch bản, phân vai diễn trong 10 phút.
 Bước 3:  Báo cáo, thảo luận:
+ HS các nhóm diễn kịch theo yêu cầu đã phân công..
+ Các nhóm nhận xét, cho điểm chéo:
GV đưa ra tiêu chí đánh giá: 
	 Mức độ

 Tiêu chí
	
    Mức 1
	
        Mức 2
	
        Mức 3

	Thiết kế một kịch bản (sân khấu hóa) và đóng vai về một đoạn văn bản trong truyện cổ tích “Thạch Sanh”

	Kịch bản đúng hướng nhưng chưa đầy đủ nội dung , diễn viên chưa nhập vai tốt.
 (5-6 điểm)
	Kịch bản đủ nội dung nhưng chưa hấp dẫn, các diễn viên diễn có ý thức diễn xuất nhưng chưa tạo được ấn tượng sâu . (7 -8 điểm)
	Kịch bản đầy đủ nội dung và hấp dẫn, cuốn hút người đọc; diễn viên diễn xuất tốt, mang lại cảm xúc cho người xem.
(9 - 10 điểm)


Bước 4: GV đánh giá, cho điểm các nhóm.
2. Vẽ tranh theo chủ đề (Bài tập về nhà): 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV giao nhiệm vụ về nhà, kiểm tra sản phẩm học tập trong tiết học sau: PP phòng tranh.
Yêu cầu: HS chọn lựa một  chi tiết hay và gây ấn tượng nhất với mình trong truyện để vẽ thành bức tranh theo tưởng tượng của mình, ví dụ như:
- Thạch Sanh với túp lều tranh dưới gốc đa.
- Thạch Sanh diệt chằn tinh
- Thạch Sanh xuống hang diệt đại bàng, cứu công chúa.
GV đưa ra tiêu chí đánh giá sản phẩm học tập
	 Mức độ

 Tiêu chí
	
    Mức 1
	
        Mức 2
	
        Mức 3

	Vẽ tranh về một nhân vật trong truyện cổ tích vừa học 

	 Các nét vẽ không đẹp và bức tranh còn đơn điệu về hình ảnh, màu sắc.
(5-6  điểm)
	 Các nét vẽ đẹp nhưng bức tranh chưa thật phong phú.
 (7-8 điểm)
	 Bức tranh với nhiều đường nét đẹp, phong phú, hấp dẫn.
 (9 - 10 điểm)


 
1.4. Hoạt động 4: Vận dụng
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối nhân vật với cảm xúc của HS.
b. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và  HS
	Dự kiến sản phẩm của HS

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Kỹ thuật “Viết tích cực”, kĩ thuật công não.
1. Có ý kiến cho rằng: Thạch Sanh chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Em có đồng ý không? Vì sao?
2. Hình ảnh chàng Thạch Sanh – người dũng sĩ dân gian là một hình ảnh đẹp, có lòng dũng cảm, chiến đấu để diệt trừ cái ác, bảo vệ cuộc sống cộng đồng. Viết một đoạn văn (5-7 câu) kể về một dũng sĩ mà em gặp ở ngoài đời hoặc biết qua sách báo; hoặc vẽ tranh, làm thơ, dựng một hoạt cảnh.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thảo luận nhanh câu 1,2
Câu 3 suy nghĩ độc lập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS bày tỏ quan điểm câu 1,2
- HS nêu ý tưởng về đoạn văn
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).

	1. HS trình bày quan điểm:Đồng ý. + Lí giải Thạch Sanh trong truyện cổ tích làm nên những chiến công phi thường là một phần nhờ vào những trợ giúp của yếu tố thần kì...Nhưng thực tế, những người hùng gặp muôn vàn khó khăn, thậm chí cả hi sinh...
+ Truyện cổ tích là thế giới của ước mơ.
Không đồng ý: HS lấy được dẫn chứng cụ thể về những người hùng. Nếu biết ước mơ, dám đương đầu với thử thách, con người vẫn có thể làm nên kì tích.
2. Viết đoạn văn (hoặc vẽ tranh, làm thơ, dựng một hoạt cảnh) về người dũng sĩ mà em gặp trong thực tế.
*  Nội dung đoạn văn
 - Xác định một dũng sĩ mà em gặp ở ngoài đời hoặc biết qua sách báo để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
  - Đó là ai? (Thu thập thông tin liên quan đến người dũng sĩ mà em ấn tượng)
  -  Những việc làm, hành động cụ thể của họ là gì, những chiến công nào phi thường tạo nên niềm cảm kích với mọi người.
- Cảm xúc của em trước tấm gương người dũng sĩ đó.
* Hình thức đoạn văn, hoặc vẽ tranh, làm thơ, dựng một hoạt cảnh 
Lưu ý: Phần vẽ tranh, làm thơ, dựng hoạt cảnh khuyến khích HS có năng khiếu,về nhà làm thêm. 










Tiết 88                  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

I. Mục tiêu
[bookmark: _Hlk160702098]1. Năng lực:
a.Năng lực đặc thù
- Vận dụng dấu câu, phép tu từ vào việc viết đoạn văn.
b.Năng lực chung
     - Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ, tích cực, yêu thích sự giàu đẹp của tiếng việt
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên
  - Sưu  tầm tài liệu
  -  Thiết kể bài giảng điện tử.
  - Chuẩn bị phiếu học tập và dự kiến các nhóm học tập.
    +Các phương tiện : Máy vi tính, máy chiếu đa năng...
    +Học liệu:Video clips , tranh ảnh, bài thơ, câu nói nổi tiếng  liên quan đến chủ đề.
2. Học sinh.
- Đọc văn bản theo hướng dẫn Chuẩn bị đọc trong sách giáo khoa.
- Chuẩn bị bài theo câu hỏi trong SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A.HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU 
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Tổ chức thực hiện:
GV cho HS tham gia cuộc thi: Nghĩ nhanh, đáp trúng
GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ trong 3 phút, chia lớp thành 4 nhóm. Nhóm 1,2 thực hiện câu 1, nhóm 3,4 thực hiện câu 2. Nhóm nào lí giải phù hợp, chính xác nghĩa của từ  thì chiến thắng
Câu 1: Trong câu văn: “Tiếng rao hàng, tiếng trả giá, tiếng nói cười râm ran cả trường”. Nếu thay từ “râm ran” bằng từ “vang” thì có giúp người đọc hình dung ra không khí hội chợ xuân ở trường không? Vì sao?
Câu 2: Trong câu văn: “Hai bên đánh nhau ròng rã suốt mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh thì đã kiệt.” Nếu thay từ “ròng rã” bằng từ “mãi” thì độ căng thẳng của trận giao tranh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh có mất đi tính chất quyết liệt không? Vì sao?
- Dự kiến:
+ Câu 1: Râm ran: nhiều tiếng cười nói hoà vào nhau rộn rã. Giúp người đọc hình dung ra không khí đông vui, náo nhiệt, rộn ràng của hội chợ xuân ở trường.
               Vang:  âm thanh lan tỏa ra không gian rộng. Chưa làm nổi bật không khí vui vẻ, đông đúc, náo nhiệt của hội chợ xuân ở trường.
+ Câu 2: Ròng rã: kéo dài, liên tục, chỉ tình chất quyết liệt, giằng co, căng thẳng, dai dẳng kéo dài của cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh với Thủy Tinh. 
              Mãi: chỉ sự kéo dài. Không diễn tả được sự dai dẳng, quyết liệt của cuộc giao tranh giữa hai vị thần.
 - GV kết nối: GV nêu mục tiêu của tiết học và phạm vi kiến thức trong tiết học mà HS được ôn tập, củng cố: Muốn dùng được từ chúng ta phải hiểu nghĩa của từ, Vậy việc đoán nghĩa của từ ngữ có những cách nào? Tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập và và rèn kĩ năng hiểu và vận dụng được cách nhận biết nghĩa của từ ngữ.
B.HOẠT ĐỘNG 2: I. Nhắc lại lí thuyết
a. Mục tiêu:
HS củng cố lại kiến thức về cách nhận biết nghĩa của từ ngữ (suy đoán, tra từ điển).
b. Tổ chức thực hiện:
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV cho HS tạo các cặp đôi
Nhiệm vụ: 
(1)Khi đọc một VB, các em có gặp những từ ngữ khó hiểu không? Các em đã làm thế nào để hiểu được các từ ngữ đó? Cho ví dụ?
- Giải nghĩa của từ gia tài theo cách thứ 2.
- Suy đoán nghĩa của từ ròng rã trong câu văn: “Hai bên đánh nhau ròng rã suốt mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh thì đã kiệt.” Ta có thể dựa vào các từ ngữ nào trong câu văn trên. 

- Học sinh tiếp nhận và thực hiện.
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ. Viết câu trả lời ra giấy. Sau đó cùng trao đổi với bạn trong cặp đôi.
* Bước 3. Báo cáo kết quả: Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 
* Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá

	I. Nhắc lại lí thuyết
Các cách giải nghĩa của từ ngữ 
* Để hiểu nghĩa của từ ngữ thông thường có thể dùng các cách sau:
- Cách 1: Tra từ điển.
- Cách 2: Dựa vào các yếu tố tạo nên từ ngữ đó để suy đoán nghĩa của nó.
Ví dụ: gia tài: 
+ gia là nhà,
+  tài là của cải

gia tài: là của cải riêng của một người hay một gia đình.
* Để giải thích nghĩa của từ ngữ trong câu, đoạn văn, nên dựa vào các từ ngữ xung quanh 
Ví dụ: “Hai bên đánh nhau ròng rã suốt mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh thì đã kiệt.”
- Nghĩa của từ “ròng rã” có thể dựa vào các từ xung quanh như “suốt mấy tháng trời”, “cuối cùng” “đã kiệt” để suy ra nghĩa của từ ròng rã là liên tục, kéo dài, dai dẳng mãi rồi mới kết thúc.  



C.HOẠT ĐỘNG 3: II. Thực hành
1. Nghĩa của từ:
a. Mục tiêu 
- HS ôn tập củng cố về cách hiểu nghĩa từ ngữ bằng cách giải nghĩa các yếu tố tạo nên từ ngữ, và suy đoán đựa vào từ ngữ xung quanh.
b. Tổ chức thực hiện:

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ ) HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
GV yêu cầu HS theo dõi, đọc thầm bài 1,trang 30, nêu yêu cầu của bài
 GV cho HS được làm quen với một mô hình cấu tạo từ Hán Việt là gia +A, phát triển vốn từ có mô hình trên đồng thời biết được các yếu tố Hán Việt mới, giúp HS hình dung một thao tác rất quan trọng để suy đoán nghĩa của từ là dựa vào cấu tạo, ý nghĩa của các thành tố tạo nên từ đó.
Phiếu học tập số 01

	
Stt
	Yếu tố Hán Việt A
	Nghĩa của yếu tố Hán Việt A
	Từ Hán Việt (gia+A)
	Nghĩa của từ Hán Việt (gia+A)

	1
	tiên
	
	gia tiên
	

	2
	truyền
	
	gia truyền
	

	3
	cảnh
	
	gia cảnh
	

	4
	sản 
	
	gia sản
	

	5
	súc
	
	gia súc
	



Thực hiện vào phiếu học tập số 3 trong vòng 5 phút
+Cách 1:  GV cung cấp cho HS nghĩa của những yếu tố Hán Việt khó như tiên ; truyền; súc; sản (của cải); cảnh
+ sau đó yêu cầu HS suy đoán nghĩa của cả từ.
+ Cách 2: GV có thể cho HS huy động vốn từ có sẵn của các em để suy đoán nghĩa. 
++Tiên có nghĩa là gì? Các em thử nhớ xem có từ nào cũng có yếu tố tiên? (đầu tiên, tiên phong, tiên tiến, tiên tri,...) sau đó yêu cầu HS suy đoán nghĩa của cả từ gia tiên
++Truyền có nghĩa là gì? Các em thử nhớ xem có từ nào cũng có yếu tố truyền? (truyền đạt, truyền thụ, truyền tin, truyền thống,... ) sau đó yêu cầu HS suy đoán nghĩa của cả từ gia truyền

+ Tuỳ theo đối tượng HS, GV có thể mở rộng thêm các từ Hán Việt khác có cùng cấu tạo, như: gia quy, gia pháp, gia phả, gia bảo,...
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, xác định 2 yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
· Tìm nghĩa các yếu tố Hán Việt đi kèm
- Giải nghĩa từ đó
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày, nhận xét, bổ sung (nếu cần) 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
	
Bài  1/tr 30: Suy đoán nghĩa của từ là dựa vào cấu tạo, ý nghĩa của các thành tố tạo nên từ đó.

*  Từ có yếu tố gia là nhà 
* Đoán nghĩa của các từ ngữ sau: gia tiên, gia truyền, gia cảnh, gia sản, gia súc
+ tiên: trước, sớm nhất,...;
+ truyền: trao, chuyển giao,...
+ súc: các loại thú nuôi như trâu, bò, dê, chó,.
+ cảnh: hiện trạng nhìn thấy, tình cảnh

+ sản: của cải





	
Stt
	Yếu tố Hán Việt A
	Nghĩa của yếu tố Hán Việt A
	Từ Hán Việt (gia+A)
	Nghĩa của từ Hán Việt (gia+A)

	1
	tiên
	trước, sớm nhất,...; 
	gia tiên
	Tổ tiên của gia đình; những người thuộc thế hệ đầu, qua đời đã lâu của gia đình.



	2
	truyền
	trao, chuyển giao,...
	gia truyền
	Được chuyển giao, được truyền lại qua các thế hệ trong gia đình.



	3
	cảnh
	hiện trạng nhìn thấy, tình cảnh
	gia cảnh
	Hoàn cảnh của gia đình.



	4
	sản 
	của cải
	gia sản
	Của cải, tài sản của gia đình.


	5
	súc
	các loại thú nuôi như trâu, bò, dê, chó
	gia súc
	Các loại thú nuôi như trâu, bò, dê, chó,... trong gia đình.





	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS theo dõi, đọc thầm bài 2,trang 30, nêu yêu cầu của bài: Vận dụng cách suy đoán nghĩa của từ ngữ dựa vào các từ ngữ xung quanh.
· Thực hiện vào phiếu học tập số 02 trong 
GV cần giải thích để HS hiểu ví dụ được đưa ra trong bài tập 2 (về nghĩa của từ khéo léo), rút ra cách suy đoán (giải thích bằng cách đưa ra từ đồng nghĩa với từ cần giải thích); sau đó, tiến hành suy đoán nghĩa của từng từ in đậm. GV có thể hướng dẫn HS lập bảng theo mẫu sau (phiếu học tập số 2):
GV hướng dẫn HS THẢO LUẬN NHÓM, KĨ THUẬT NHANH NHƯ CHỚP  (phiếu học tập số 2):
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, xác định 2 yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
· HS đọc câu văn, tìm nghĩa của từ in đậm dựa vào các từ ngữ xung quanh
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày, nhận xét, bổ sung (nếu cần) 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
HS cần hiểu rõ: để giải thích nghĩa thông thường của từ ngữ, có thể tra từ điển; nhưng để giải thích nghĩa của từ ngữ trong câu, đoạn văn, nên dựa vào các từ ngữ xung quanh. 
	Bài 2/tr 30: Suy đoán nghĩa của từ ngữ dựa vào các từ ngữ xung quanh.
	Đoạn trích
	Từ ngữ
	Nghĩa của từ ngữ

	a
	hiện nguyên hình
	Trở về hình dạng vốn có

	b
	vu vạ
	Đổ tội cho người khác (tội mà người đó không làm)

	c
	rộng lượng
	Tấm lòng rộng rãi, dễ tha thứ, cảm thông với những tội lỗi, sai lầm, … của người khác

	d
	bủn rủn
	Không thể cử động được do gân cốt như rã rời ra






Phiếu học tập số 2
	Đoạn trích
	Từ ngữ
	Nghĩa của từ ngữ

	a. Thạch Sanh đã xả xác nó ra làm hai mảnh. Trăn tinh hiện nguyên hình là một con trăn khổng lồ và để lại bên mình một bộ cung tên bằng vàng.
	hiện nguyên hình
	

	b. Hồn trăn tinh và đại bàng lang thang, một hôm gặp nhau bàn cách báo thù Thạch Sanh. Chúng vào kho của nhà vua ăn trộm của cải mang tới quăng ở gốc đa để vu vạ cho Thạch Sanh. Thạch Sanh bị bắt hạ ngục.
	vu vạ
	

	c. Mọi người bấy giờ mới hiểu ra tất cả sự thật. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông lại giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng rộng lượng tha thứ cho chúng về quê làm ăn.
	rộng lượng
	

	d. Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lẻn thì quân sĩ của mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ gì được tới chuyện đánh nhau nữa.
	bủn rủn
	



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS theo dõi, đọc thầm bài 3, trang 31, tìm yêu cầu của bài. 
Hình thức: cá nhân

· Thực hiện vào phiếu học tập trong vòng 4 phút

Phiếu học tập số 3
	Stt
	Từ ngữ
	Nghĩa của từ ngữ

	a
	- khoẻ như voi:
- lân la:
- gạ:
	

	b
	Hí hửng: 
	

	c
	Khôi ngô tuấn tú:
	

	d
	- bất hạnh:
- buồn rười rượi:
	



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, xác định 2 yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
· Yêu cầu HS giải thích nghĩa của từ ngữ. vận dụng cách suy đoán hoặc tra từ điển.
· Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày, nhận xét .
Bước 4: Kết luận, nhận định 

	Bài 3/tr 31: 
	Stt
	Từ ngữ
	Nghĩa của từ

	a
	- khoẻ như voi:
- lân la:
- gạ:
	- rất khoẻ, khoẻ khác thường.

- từ từ đến gần, tiếp cận ai ðó.
- chào mời, dụ dỗ làm việc gì ðó

	b
	Hí hửng: 
	vui mừng thái quá

	c
	Khôi ngô tuấn tú:
	diện mạo đẹp đẽ, sáng láng

	d
	- bất hạnh:


- buồn rười rượi:
	- không may, gặp phải những rủi ro khiến phải đau khổ.
rất buồn, buồn lặng lẽ





2. Thành ngữ
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu được nghĩa của thành ngữ, mối quan hệ của thành ngữ với các câu chuyện được kể.
b. Tổ chức thực hiện:
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV hướng dẫn HS tìm yêu cầu của bài và cách thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của thành ngữ dựa vào đoạn truyện xuất hiện chi tiết có hình ảnh trong thành ngữ.
Ví dụ: Thành ngữ: niêu cơm Thạch Sanh để hiểu được nghĩa cần căn cứ vào đoạn văn: “Thạch Sanh sai dọn một mâm cơm ...ăn hết lại đầy”. Em hiểu nghĩa của thành ngữ niêu cơm Thạch Sanh là gì?
- Em hãy tìm những thành ngữ được hình thành từ nội dung của các truyện kể?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày, nhận xét 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
	Bài tập 4/tr 32
- Niêu cơm Thạch Sanh: niêu cơm ăn không bao giờ hết, suy rộng ra là nguồn cung cấp vô hạn.
- Hiền như cô Tấm (Truyện Tấm Cám): rất hiền.
- Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho (truyện Thạch Sùng): Trên đời khó có ai được hoàn toàn đầy đủ.


4. HĐ 4: Vận dụng
	a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong truyện “Thạch Sanh” để giải quyết một nhiệm vụ gắn với thực tiễn đời sống.
	b) Tổ chức thực hiện:
	- GV giao NV về nhà cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc tự thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp lại vào buổi học tới.
	- HS thực hiện NV ở nhà.
	- GV khuyến khích sự xung phong/hoặc chỉ định 1-2 HS trình bày ở đầu buổi học tới (có thể lấy điểm đánh giá quá trình).
	- GV nhận xét, đánh về bài trình bày của HS và kết luận.


Tiết 89+90- Bài 7-    Đọc- Hiểu văn bản 2:  
                                                           CÂY KHẾ
                                                                ( Truyện cổ tích)
I. MỤC TIÊU
1.Năng lực:
a.Năng lực đặc thù
- Tóm tắt và nêu được ấn tượng chung về VB
- Xác định được chủ đề của VB.
- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại của truyện cổ tích: các kiểu nhân vật; các yếu tố kì ảo như con vật kì ảo, không gian kì ảo; công thức mở đầu; lời kể chuyện...
- Nhận xét, đánh giá về bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về truyện để thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.
b. Năng lực chung
     - Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…	
2. Về phẩm chất
- Tình yêu thương con người, lòng nhân hậu, không tham lam.
- Yêu mến và ngợi ca cái tốt, lên án cái xấu.
II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến truyện cổ tích Cây khế
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về truyện cổ tích Cây khế.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu phần chuẩn bị trước về nội dung được nêu trong SHS: tưởng tượng về chuyến phiêu lưu đến hòn đảo kì diệu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
- HS tự chuẩn bị trước về nội dung được nêu trong SHS: tưởng tượng về chuyến phiêu lưu đến hòn đảo kì diệu.
Cách 1: GV yêu cầu một số HS trình bày trước lớp.
	- HS tự chuẩn bị trước về nội dung được nêu trong SHS: tưởng tượng về chuyến phiêu lưu đến hòn đảo kì diệu. Gv yêu cầu một số HS trình bày trước lớp.
	- GV: Vì sao không gian đảo xa thường có nhiều điều bất ngờ, kì diệu? Em đã từng đặt chân đến một hòn đảo ngoài biển khơi xa lắc lần nào chưa?
Cách 2: GV cho HS xem một đoạn phim ngắn/ bộ phim khoa học kể về hành trình khám phá một hòn đảo trên biển của một đoàn thám hiểm.
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ ý kiến cá nhân về câu hỏi của gv.
	- từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới.
    Các em có biết, thế giới lung linh sắc màu của hòn đảo bí ẩn xa lắc kia từng xuất hiện ở trong nhiều câu chuyện cổ tích. Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, câu chuyện Cây khế cũng kể về hòn đảo xa kia với bao bạc vàng, châu báu. Đó cũng chính là  không gian kì ảo. Vậy ở câu chuyện Cây khế và không gian đó đã mang đến điều bất ngờ gì cho nhân vật và cho người đọc. Chúng ta cùng tìm hiểu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Kết luận, nhận định 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
I. Đọc, tìm hiểu chung 
a. Mục tiêu:
HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích; nắm được những chi tiết, sự việc chính; nắm được khái niệm, đặc điểm (các yếu tố) của thể loại cổ tích; ngôi kể, bố cục của văn bản…của truyện Cây khế
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
(2) GV hướng dẫn cách đọc: đọc to, rõ ràng, nhấn mạnh những chi tiết kể về hành động của nhân vật, đọc giọng cần phân biệt giọng của mỗi nhân vật. - GV đọc mẫu 1 đoạn.
-Gọi 3 HS lần lượt đọc
- GV nhận xét, sửa chữa cách đọc của H S.
- Tìm hiểu chú thích SGK.
Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:
? Em có thích truyện không? Vì sao?
? Truyện kể về nhân vật nào? Nhân vật đó thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích? Dựa vào đâu em nhận ra điều đó?
? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó? Lời kể của ai?
? Sắp xếp các sự việc chính trong truyện theo thứ tự hợp lí? (phiếu học tập số 1):
+ Tìm bố cục: VB Cây khế có thể chia làm mấy phần? Mỗi phần giới hạn thế nào? Nêu ND chính của từng phần?
+  Tìm những từ ngữ quen thuộc chỉ thời gian quá khứ, không gian không xác định trong truyện? Cách mở đầu câu chuyện như thế có ý nghĩa gì với truyện được kể?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS: 
- Đọc văn bản, tìm hiểu một số từ khó.
- Làm việc cá nhân, HS ghi kết quả làm việc ra phiếu cá nhân.
GV:
- Chỉnh cách đọc cho HS (nếu cần).
- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
HS: Trình bày sản phẩm. Theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
GV: 
- Nhận xét cách đọc của HS.
- Hướng dẫn HS trình bày bằng cách nhắc lại từng câu hỏi
Bước 4: Đánh giá, kết luận:
- Nhận xét về sản phẩm của HS, thái độ học tập...
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

	I. Tìm hiểu chung  
1. Tác giả 
2.Văn bản
a. Thể loại:
- Truyện cổ tích 
- Kiểu nhân vật: bất hạnh.
- Ngôi kể: thứ ba.
b. Đọc , chú thích, bố cục
- Nhân vật: người anh, người em, con chim thần...
- Sự việc: 
1 - b. Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
2 - d. Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.
3 - a. Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có.
4 - c. Người anh biết chuyện, đổi gia tài của mình lấy cây khế, người em bằng lòng.
5 - e. Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.
6 - g. Người anh bị rơi xuống biển và chết.

c. Bố cục: 3 phần
- Đoạn 1: Từ đầu => “hai vợ chồng em ở riêng”: Giới thiệu về người anh, người em và cách phân chia tài sản.
- Đoạn 2: Tiếp => “vợ chồng người em trở nên giàu có. ”: Chuyện ăn khế trả vàng của người em
- Đoạn 3: Phần còn lại: Âm ưu của người anh và sự trừng phạt.
d. Ý nghĩa của cách mở đầu truyện:
 
- Thời gian : ngày xửa, ngày xưa (thuở rất xa xưa; lâu lắm rồi không biết nữa)  quá khứ
- Không gian: ở một nhà kia (ở một làng nọ, ở một huyện nọ) không xác định
- Ý nghĩa: đây là công thức mở đầu, có ý nghĩa phiếm chỉ không gian – thời gian xảy ra câu chuyện, nhằm đưa người đọc vào thế giới hư cấu thuận lợi hơn.



Phiếu học tập số 1
Nối số thứ tự 1,2,3... với các sự việc a,b,c,...cho phù hợp trình tự câu chuyện.

	1
	
	a. Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có

	2
	
	b. Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.

	3
	
	c. Người anh biết chuyện, đổi gia tài của mình lấy cây khế, người em bằng lòng.

	4
	
	d. Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.

	5
	
	e. Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.

	6
	
	g. Người anh bị rơi xuống biển và chết.





III. Đọc- hiểu văn bản.
1. Ý nghĩa chi tiết kì ảo
a. Mục tiêu:
- Nhận biết và hiểu được vai trò của yếu tố kì ảo trong truyện nói riêng và trong truyện cổ tích nói chung.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.
	THẢO LUẬN  CẶP ĐÔI CHIA SẺ. 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
+ Thảo luận - thời gian 6 phút:  
(1) ? Con chim đưa hai anh em ra đảo hoang có phải là con vật kì ảo không? Vì sao?
? Từ đó suy ra vai trò của nhân vật kì ảo trong truyện nói riêng và trong truyện cổ tích nói chung là gì?
(2) Tìm câu nói có dáng dấp ca dao, tục ngữ trong truyện, nhân vật nào đã nói câu nói đó? Tác dụng của cách nói như vậy là gì?
(3) Đảo xa nơi con chim đưa người em đến có điều gì kì diệu? Điều kì diệu này đã giúp gì cho cuộc sống của người em sau đó? Từ đó em hãy suy ra vai trò của không gian kì ảo trong truyện cổ tích!

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
	1. Ý nghĩa chi tiết kì ảo
* Chim thần:
- Đặc điểm: biết nói tiếng người, biết chỗ cất giấu của cải.
- Ý nghĩa: con vật kì ảo nằm trong danh sách lực lượng thần kì của thế giới cổ tích:
+ Xuất hiện nhằm tạo ra những điều kì diệu; 
+ Thực hiện chức năng ban thưởng cho nhân vật tốt hoặc trừng phạt nhân vật xấu.
- Câu nói của con chim lớn: ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng 
- Ý nghĩa: câu nói có vần, dễ thuộc, dễ nhớ. Ngày nay câu ăn một quả, trả cục vàng hay ăn khế, trả vàng cũng thường được nhân dân dùng để chỉ một việc làm được trả công hậu hĩnh, có kết quả tốt đẹp.
* Không gian kì ảo: đảo xa 
- Đặc điểm: chim bay mãi, bay mãi, qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả, ra tới giữa biển.
- Vai trò:
+ Giúp người em có cuộc sống giàu có.
+  Nhấn mạnh ý nghĩa của không gian kì ảo cùng rất nhiều bất ngờ mà không gian kì ảo đó mang lại cho nhân vật trong thế giới cổ tích.




Phiếu học tập số 2

	Yếu tố kì ảo
	Vai trò, ý nghĩa 

	* Chim thần:
- Đặc điểm:
................................................................
................................................................
· Câu nói của con chim lớn
................................................................
................................................................

	................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

................................................................
...............................................................

	* Không gian kì ảo: 
................................................................
................................................................
................................................................

	................................................................
................................................................
................................................................
................................................................


Dự kiến câu trả lời
	Yếu tố kì ảo
	Vai trò, ý nghĩa

	* Chim thần:
- Đặc điểm: biết nói tiếng người, biết chỗ cất giấu của cải.

- Câu nói của con chim lớn: ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng 
	
+ Tạo ra những điều kì diệu; 
+ Thực hiện chức năng ban thưởng cho nhân vật tốt hoặc trừng phạt nhân vật xấu.
+ Câu nói có vần, dễ thuộc, dễ nhớ. Ngày nay câu ăn một quả, trả cục vàng hay ăn khế, trả vàng cũng thường được nhân dân dùng để chỉ một việc làm được trả công hậu hĩnh, có kết quả tốt đẹp.

	* Không gian kì ảo: chim bay mãi, bay mãi, qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả, ra tới giữa biển
	+ Giúp người em có cuộc sống giàu có.
+  Nhấn mạnh ý nghĩa của không gian kì ảo, tạo bất ngờ cho nhân vật...
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2. Nhân vật người anh, người em và bài học từ truyện:
a. Mục tiêu:
- Tìm được chi tiết miêu tả miêu tả hành động của người anh và người em.
- So sánh và nhận xét về đặc điểm của hai anh em. 
- Nhận xét được ý nghĩa của cách kết thúc truyện.
- Rút ra bài học cho bản thân từ truyện.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.

	        HĐ của GV và HS
	                Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Tiến hành thảo luận nhóm nhỏ theo kĩ thuật Think- Piar- Share, hoàn thành phiếu học tập số 03. Thời gian: 10  phút

(1) Phát phiếu học tập số 3 & giao nhiệm vụ:
(2) Qua kết cục của người anh và người em trong truyện, các tác giả dân gian muốn gửi gắm đến chúng ta bài học gì? Từ truyện, em rút ra bài học gì cho bản thân?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
B1: Think (Nghĩ): HS suy nghĩ ðộc lập về vấn đề được nêu ra; tự hình thành nên ý tưởng của mình vào phiếu số 3
B2: Pair (Bắt cặp): HS được ghép cặp với nhau để thảo luận về những ý tưởng vừa có. GV có thể yêu cầu HS thảo luận theo cặp cùng bàn.
B3: Share (Chia sẻ): HS chia sẻ ý tưởng vừa thảo luận với nhóm lớn hơn  hoặc chia sẻ trước lớp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS.
- GV chốt lại đặc điểm chính của nhân vật và ý nghĩa của nhân vật và kết cục câu chuyện, bài học cần rút ra (phần dự kiến sp)

	a. Nhân vật:
- Người anh: ích kỷ, keo kiệt, tham lam, vô ơn, sống không có tình nghĩa
- Người em: Tốt bụng, thật thà, lương thiện, biết ơn, giàu tình nghĩa.
Hai nhân vật đối lập nhau hoàn toàn, đó cũng chính là sự đối lập giữa tốt- xấu; thiện- ác; để làm nổi bật mối xung đột gay gắt trong phạm vi gia đình và xã hội.
Nhân vật người em là nhân vật lí tưởng, đại diện cho phẩm chất nhân hậu, chăm chỉ, tốt bụng...của những người lao động nghèo khổ, được thay đổi số phận, ở hiền gặp lành.

b. Kết cục và bài học:
*Người anh tham lam bị chết chìm dưới biển, người em được sống cuộc sống sung túc, bình yên. Sự tham lam ích kỉ bị trả giá, lòng nhân hậu, thật thà được đền đáp.
* Bài học:
- Không tham lam, biết vừa đủ; 
- Sống nhân hậu, tình nghĩa, biết giữ lời hứa, biết đền đáp ơn nghĩa.
- Anh em trong gia đình phải biết thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau.
- Cần phải luôn chăm chỉ, cần mẫn lao động thì mới có được thành quả tốt















Phiếu học tập số 3
	     Nhân vật

Đối lập
	Người anh
	Người em

	Hành động
	
	

	Kết cục
	
	

	Nhận xét
	
	


Dự kiến sản phẩm
	     Nhân vật

Đối lập
	Người anh
	Người em

	Hành động
	- Chiếm hết tài sản.
- Nịnh nọt người em đổi hết tài sản lấy cây khế.
- May túi 12 gang.
- Vào trong hang lại càng mê mẩn tâm thần, quên đói, quên khát, cố nhặt vàng và kim cương cho thật đầy tay nải, dồn cả vào ống tay áo, ống quần, lê mãi mới ra khỏi hang
	- Thương anh, biết phận mình nên không đòi hỏi.
- Chăm sóc cây khế.
- May túi ba gang, thấy hang sâu và rộng không dám vào chỉ dám nhặt ít vàng, kim cương ở ngoài rồi ra hiệu cho chim bay về. 
- Sẵn sàng chia sẻ cây khế với anh.

	Kết cục
	Bị rơi xuống biển
	Sống sung túc

	Nhận xét
	ích kỷ, keo kiệt, tham lam, vô ơn, sống không có tình nghĩa.
	Tốt bụng, thật thà, lương thiện, biết ơn, giàu tình nghĩa



III. Tổng kết
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB Cây khế, cách học truyện cổ tích.
b. Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: thảo luận trong bàn trong 02 phút:
 Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật của câu chuyện?
Từ kết cục của câu chuyện, em nhận thấy câu chuyện đã lan tỏa giá trị cao đẹp nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+Tổ chức cho HS thảo luận.
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

	III. Tổng kết 
1. Nghệ thuật:
- Sắp xếp các tình tiết tự nhiên, khéo léo.
- Sử dụng chi tiết thần kì.
- Kết thúc có hậu.
- Xây dựng hình tượng hai nhân vật đối lập, tương phản.
2. Nội dung, ý nghĩa :
- Nội dung: Tác giả dân gian ca ngợi những con người hiền lành, chăm chỉ, thật thà; đồng thời lên án, đấu tranh chống lại lòng tham lam, ích kỉ của con người.  
 - Ý nghĩa: Từ những kết cục khác nhau đối với người anh và người em, tác giả dân gian muốn gửi gắm bài học về đền ơn đáp nghĩa, niềm tin ở hiền sẽ gặp lành và may mắn đối với tất cả mọi người.  
IV. Luyện tập


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b. Tổ chức thực hiện: Giáo viên cho HS làm bài trắc nghiệm.
Đọc lại văn bản Cây khế trong SGK (tr. 32 - 34) và chọn phương án trà lời đúng cho các câu hỏi:
Câu 1: Trong việc chia gia tài, người anh đã tỏ ra:
A. Thương em.	B. Công bằng.
C. Tham lam và ích kỉ.	D. Độc ác.
Đáp án: C
Câu 2: Qua việc may túi theo lời chim dặn và được chim đưa đi lấy vàng ở đảo xa, người em đã thể hiện:
A. Là một người dại dột.	B. Là một người có khao khát giàu sang
C. Là một người ham được đi đây đi đó.	D. Là một người trung thực
Đáp án: D
Câu 3: Việc người anh bị rơi xuống biển cùng bao nhiêu vàng bạc châu báu lấy được là kết quả tất yếu của:
A. Sự tham lam.	B. Thời tiết không thuận lợi.
C.  Sự trả thù của chim.	D. Quãng đường chim phải bay xa xôi quá
Đáp án: A
Câu 4: Dòng đúng với ý nghĩa có thể rút ra từ truyện "Cây khế" là:
A. Tham một miếng, tiếng cả đời.	B. Tham một bát bỏ cả mâm
C. Tham thì thâm.	D. Tham vàng bỏ ngãi
Đáp án: C
Câu 5: Truyện Cây khế kể về:
A. Nguồn gốc hình thành cây khế
B. Anh hùng diệt trừ cái ác
C. Chuyện của một gia đình
D. Người có thân thế kì lạ
Đáp án: C
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối nhân vật với cảm xúc của HS.
b. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và  HS
	Dự kiến sản phẩm của HS

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Kỹ thuật “Viết tích cực”, kĩ thuật động não.
Tưởng tượng một kết thúc khác cho truyện “Cây khế”. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) kể về kết thúc đó. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ độc lập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS nêu ý tưởng về đoạn văn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chỉnh sửa đoạn văn (nếu cần).

	Viết đoạn văn: Tưởng tượng một kết thúc khác cho truyện “Cây khế”
*  Nội dung đoạn văn
   - Xác định: Tưởng tượng một kết thúc khác cho câu chuyện. Mỗi nhân vật có những đổi thay gì (theo suy nghĩ của em). Ví dụ đặt ra tình huống: Nếu người anh rơi xuống biển mà được cứu, em muốn người anh thay đổi như thế nào?
 - Từ đó, em bày tỏ thêm suy nghĩ của mình: cần sống biết yêu thương, cần biết nhận lỗi và sửa lỗi.
* Hình thức đoạn văn



Đoạn văn tham khảo:
   Sau khi bị rơi xuống biển, người anh trôi dạt vào bờ. Tỉnh lại được người dân cứu giúp và đưa trở về nhà trong tình trạng thê thảm. Từ đó, người anh hiểu ra hậu quả do thói tham lam gây nên và sống tử tế, nhân hậu hơn. Chứng kiến người anh đã thức tỉnh, người em trai hết lòng giúp đỡ anh vực dậy, cùng nhau chia ruộng đất, lao động cần mẫn, chăm chỉ và yêu thương nhau hơn xưa. Thấm thoát cả hai anh em cùng trở nên khá giả. Họ đã bàn với nhau để dành một phần riêng thóc gạo giúp đỡ những người nghèo khổ. Tiếng lành đồn xa, ai ai cũng yêu quý hai anh em nhà ấy. 
*Hướng dẫn về nhà
- ÔN lại bài cũ
- Chuẩn bị bài : Thực hành tiếng việt

…………………………………………………………………………………….
Tiết 91 
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. MỤC TIÊU
1.Năng lực:
a.Năng lực đặc thù
- Hiểu được nghĩa của các từ dùng trong văn bản, đặc biệt là hiểu các sắc thái ý nghĩa của từ ngữ (động từ, cụm động từ) trong việc thể hiện các thông điệp trong văn bản hay biểu đạt ý của người dùng.
- Học sinh củng cố kiến thức và thực hành sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ.
b. Năng lực chung
     - Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…	
2. Về phẩm chất
- Thái độ học tập chăm chỉ, nghiêm túc. Tình yêu đối với tiếng việt
II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- SGK, SGV.
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức 
b. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
? Tìm một từ khó trong văn bản: Cây khế và giải nghĩa
Bước  2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân
- Gợi ý một số từ: Làm rẽ, ta thán, ngũ sắc, hổ phách....
Bước  3: Báo cáo thảo luận: 2- 3 HS báo cáo
Bước  4: Kết luận nhận định
- HS nhận xét, bổ sung
- GV khái quát dẫn vào bài mới
B. Hoạt động 2: Luyện tập

HOẠT ĐỘNG 1 : Thực hành: I. Nghĩa của từ ngữ
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu được nghĩa của các từ dùng trong văn bản, đặc biệt là hiểu các sắc thái ý nghĩa của từ ngữ (động từ, cụm động từ) trong việc thể hiện các thông điệp trong văn bản hay biểu đạt ý của người dùng.
b. Tổ chức thực hiện:
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu HS đọc bài tập và xác định yêu cầu của bài tập
- Hình thức đôi chia sẻ & Gv giao nhiệm vụ:
? Em hiểu gì về nghĩa các từ được in đậm trong bài tập 1/41? 
? Hãy kẻ bảng theo mẫu sau để hoàn thành bài tập 1?
Nhiệm vụ: Phiếu học tập số 1:
	Từ ngữ
	Ý nghĩa

	(xanh) mơn mởn
	

	 lúc lỉu: 
	

	ròng rã
	

	vợi hẳn
	



 - Học sinh tiếp nhận và thực hiện.
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ. Viết câu trả lời ra giấy. Sau đó cùng trao đổi với bạn trong cặp đôi.
* Bước 3. Báo cáo kết quả: Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 
* Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Lưu ý: GV chú ý thực hành, và công dụng thứ nhất)
Bài 2: 
Ý a câu 2 * Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu HS đọc bài tập và xác định yêu cầu của bài tập (GV chiếu bảng nội dung Phần ngữ liệu SHS*): 
- GV dùng hình thức thảo luận nhóm theo bàn &  giao nhiệm vụ:
a. Tìm những động từ hoặc cụm động từ thể hiện rõ sự khác biệt về hành động giữa vợ chồng người em và vợ chồng người anh. 
- Yêu cầu HS thực lập bảng so sánh theo mẫu (Phiếu học tập số 2)
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, thảo luận để cùng bạn lập bảng theo mẫu phiếu số 2
* Bước 3. Báo cáo kết quả: Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 
* Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá (GV chiếu phần dự kiến trả lời phiếu số 2 để HS so ánh với bài làm của nhóm)
Lưu ý: GV chú ý đến sự khác biệt giữa các nhân vật như thế nào? Cách dùng ừ ngữ thể hiện thái độ và cách đánh giá nhân vật ra sao?
Ý b câu 2: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS theo dõi, đọc thầm bài 4, trang 13, tìm yêu cầu của bài tập.

b. Giải thích nghĩa của những động từ hoặc cụm động từ tìm được ở trên.
Gv hướng dẫn HS làm việc theo kĩ thuật “Hỏi chuyên gia”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- tạo thành các nhóm "chuyên gia" về nghĩa của từ. Các "chuyên gia" nghiên cứu và thảo luận với nhau về nghĩa của từ, cụm động từ (3 phút)
- Nhóm "chuyên gia" lên ngồi phía trên lớp học
- Nhóm HS khác suy nghĩ làm việc độc lập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Một em trưởng nhóm "chuyên gia" (hoặc GV) sẽ điều khiển buổi "tư vấn", mời các bạn HS trong lớp trình bày trước từng yêu cầu,  đặt câu hỏi rồi mời "chuyên gia" giải đáp, trả lời

Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV đánh giá, nhận xét thái độ học tập của tất cả.

	Bài tập 1/tr41: Giải thích nghĩa của các từ in đậm sau:



	Câu 
	Từ ngữ
	Ý nghĩa

	a
	(xanh) mơn mởn
	xanh non và tươi tốt.

	
	 lúc lỉu

	(trạng thái) nhiều quả trên khắp các cành

	b
	ròng rã
	(thời gian) kéo dài liên tục

	
	vợi hẳn
	Giảm đi (bớt đi) đáng kể















Bài tập 2/tr41: 
a. - Tìm động từ, cụm động từ thể hiện sự khác biệt về hành động, ngôn ngữ ứng xử giữa vợ chồng người em và vợ chồng người anh trong cùng một hoàn cảnh:
(Bảng kết quả câu a)
· Chỉ ra sự khác biệt giữa các nhân vật: Vợ chồng người em hiền lành, tự tốn, không tham lam > < Vợ chồng người anh tham lam, thô lỗ, mất hết lí trí.
· Cách dùng từ ngữ thể hiện cách đánh giá ngầm của người kể chuyện về các nhân vật











b. Giải thích nghĩa của những động từ hoặc cụm động từ :
- nghe lời: cho là đúng và làm theo lời chỉ dẫn;
- cuống quýt: vội vã, rối rít do bị cuống, không bình tĩnh;
- bàn cãi: trao đổi qua lại những ý kiến trái ngược nhau về việc gì, vấn đề gì
- tót: di chuyển tới một nơi khác bằng động tác rất nhanh, gọn và đột ngột;
- mê mẩn tâm thần: tâm trí, tinh thần không còn tỉnh táo hoặc quá say mê đến mất bình tĩnh;




Phần ngữ liệu SHS*: 
	Vợ chồng người em
	Vợ chồng người anh

	  Hai vợ chồng nghe lời chim may một túi vải, bề dọc bề ngang vừa đúng ba gang.
	 Hai vợ chồng cuống quýt bàn cãi may túi, sau lại sợ chim không ưng, bèn chỉ mang ra một túi như em nhưng to gấp ba lần, thành ra như một cái tay nải lớn.

	  Người chồng xách túi ra, chim rạp mình xuống đất cho anh trèo lên lưng rồi vỗ cánh bay lên.
	Người chồng tót ngay lên chim ưng, còn người vợ vái lấy vái để chim thần

	Anh thấy hang sâu và rộng nên không dám vào, chỉ dám nhặt ít vàng, kim cương ở ngoài rồi ra hiệu cho chim bay về.
	Trên lưng chim bước xuống, anh ta đã hoa mắt vì của quý. Vào trong hang, anh ta lại càng mê mẩn tâm thần, quên đói, quên khát, cố nhặt vàng và kim cương cho thật đầy tay nải. Tay nải đã đầy, anh ta còn lấy thêm cả vàng dồn vào ống tay áo, ống quần đến nỗi nặng quá phải lê mãi mới ra khỏi hang.



Phiếu học tập số: 02
	

Sự kiện
	Vợ chồng
người em
	Vợ chồng
người anh

	
	Động từ
Cụm động từ
	Đặc điểm
	Động từ
Cụm động từ
	Đặc điểm





	Chuẩn bị theo chim ra đảo
	
	
	
	

	Lên lưng chim ra đảo
	
	
	
	

	Lấy vàng bạc trên đảo
	
	
	
	


Câu a: Dự kiến sản phấm Phiếu học tập số: 02 (GV chiếu lên cho HS quan sát, và GV chữa bài)
	

Sự kiện
	Vợ chồng
người em
	Vợ chồng
người anh

	
	Động từ
Cụm động từ
	Đặc điểm
	Động từ
Cụm động từ
	Đặc điểm





	Chuẩn bị theo chim ra đảo
	Nghe lời chim may một túi

	từ tốn, biết điểm dừng
	Cuống quýt bàn cãi may túi, định may nhiều túi
	Tham lam, nôn nóng

	Lên lưng chim ra đảo
	Trèo, trèo lên lưng
	ôn tồn, bình tĩnh
	Tót, tót lên lưng chim, 
	vội vàng, sỗ sàng, thô lỗ

	Lấy vàng bạc trên đảo
	Không dám vào, chỉ dám nhặt ít
	cẩn trọng, từ tốn, không tham lam
	hoa mắt vì của quý, mê mẩn tâm thần, quên đói, quên khát, lấy thêm, cố nhặt vàng và kim cương.
	tham lam vô độ, mất hết lí trí



HOẠT ĐỘNG 2 : II. Thực hành về biện pháp tu từ:
a. Mục tiêu: 
- HS củng cố kiến thức về phép tu từ điệp ngữ, tác dụng của điệp ngữ được dùng trong VB
b. Tổ chức thực hiện:
	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS theo dõi, đọc thầm bài 3,trang 36, nêu yêu cầu của bài
Hai câu sau đây có sử dụng cùng một biện pháp tu từ. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu văn sau và nêu tác dụng:
a. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy.
b. Chim bay mãi, bay mãi, qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả.
Từ đó, hãy nhắc lại điệp ngữ là gì? Tác dụng của phép tu từ điệp ngữ?
-HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thức cá nhân
HÌNH THỨC CÁ NHÂN
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, xác định 2 yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
· Tìm ra câu văn có dùng dấu chấm phẩy
· -Nêu công dụng
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày, nhận xét, bổ sung (nếu cần) 
Bước 4: Kết luận, nhận định : GV củng cố về phép tu từ điệp ngữ.
	I. Nhắc lại lí thuyết: 
* Điệp ngữ: Là cách sử dụng lặp đi lặp lại một số từ, cụm từ, hoặc cả câu, nhằm nhấn mạnh ý, tăng sức gợi hình gợi cảm.



II. Thực hành
a. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy.
- Hiện tượng lặp đi lặp lại một số từ ngữ: ăn mãi, ăn mãi =>Biện pháp tu từ: điệp ngữ 
- Tác dụng: Nhấn mạnh hành động “ăn”: ăn mãi, ăn mãi nghĩa là ăn rất lâu, và rất nhiều như thể không bao giờ dừng.
b. Chim bay mãi, bay mãi, qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả.
- Hiện tượng lặp đi lặp lại một số từ ngữ: bay mãi, bay mãi; hết... đến..., hết ...đến...=>Biện pháp tu từ: điệp ngữ 
- Tác dụng: Nhấn mạnh hành động “bay”: “bay mãi, bay mãi” có nghĩa là bay rất xa, rất lâu; ý rất xa còn nhấn mạnh thêm cả điệp ngữ “hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả” nghĩa là khoảng không gian cứ nối tiếp nhau tưởng như vô tận.





C. HOẠT ĐỘNG 3: Vận dụng
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, viết câu, đoạn văn 
b. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và  HS
	Dự kiến sản phẩm của HS

	Bài 4/ 36
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu HS theo dõi, đọc thầm bài 4,trang 36, nêu yêu cầu của bài
· Mỗi nhóm đặt 3 câu có sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ.
· Hình thức cuộc thi: Ai nhanh hơn
· Chia lớp làm 4 nhóm: thời gian 3 phút 
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, xác định 2 yêu cầu cơ bản, lần lượt thực hiện từng yêu cầu.
· Đặt được câu văn hoàn chỉnh (nội dung, hình thức câu)
· -Sử dụng phép tu từ điệp ngữ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS trình bày, nhận xét, bổ sung (nếu cần) 
Bước 4: Kết luận, nhận định : GV nhận xét về thái dộ tham gia HĐ nhóm, và kết quả bài làm từng nhóm

	Bài 4/ Tr 36:
· Đặt  câu có sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ.
Đảm bảo yêu cầu:
+ Đặt được câu văn hoàn chỉnh (nội dung, hình thức câu)
+ Sử dụng phép tu từ điệp ngữ




Hướng dẫn học ở nhà: Sưu tầm truyện cổ tích để đọcVẽ sơ đồ tư duy về truyện, hoặc vẽ tranh hình ảnh ấn tượng một nhân vật trong truyện.
- Hoàn thành bài tập vào vở bài tập.
- Chuẩn bị: đọc lại VB “Vua chích chòe”, một số truyện cổ Gờ- rim.

Ngày soạn:
Ngày dạy:

Tiết 92+93: Đọc văn bản 3: 
                                                 VUA CHÍCH CHÒE
I. Mục tiêu
1.  Về năng lực: 
a. Năng lực đặc thù
- Học sinh xác định được chủ đề của truyện.
- Học sinh nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại của truyện cổ tích: các đặc điểm của nhân vật, công thức mở đầu, kết thúc truyện...
- Học sinh biết nhận xét, đánh giá về bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm.
b.Năng lực chung
- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…	
2. Về phẩm chất: 
Khiêm tốn, chăm chỉ, biết sai và sữa lỗi, bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV. Máy chiếu, máy tính.
- Tranh ảnh về Anh em nhà Grimm, Jacob và Wilhelm và văn bản “Vua chích chòe”
- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm. Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG 1:Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Hãy kể tên một số câu chuyện cổ tích mà em đã được học và đọc?
? Trong những câu chuyện đó những nhân vật mắc lỗi hay có tính cách không tốt thường có kết thúc như thế nào?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
B3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV 
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
Nhận xét câu trả lời của HS và kết nối vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
B. HOẠT ĐỘNG 2:HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Đọc văn bản
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được những hiểu biết cơ bản về truyện cổ Gờ- rim (Grimm): truyện cổ Gờ- rim (Grimm) là thể loại truyện như thế nào, ra đời lần đầu ở đâu vào năm nào, do ai sưu tâm và xuất bản. Ảnh hưởng của nó như thế nào đối với văn hóa hiện đại phương Tây.
b. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau khi đã dặn tìm hiểu ở nhà.
? Nêu những hiểu biết của em về Truyện cổ tích Gờ-rim?
(GV gợi ý: thể giới cổ tích có gì đặc biệt, nhân vật thường là ai và mục đích của những câu chuyện ấy là gì?)
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS đọc và tìm thông tin.
HS quan sát SGK.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.
	I. TÌM HIỂU CHUNG 
1. Truyện cổ Gờ- rim (Grimm)
- Là truyện kể gia đình cho trẻ em là một tập hợp các truyện cổ tích tiếng Đức lần đầu tiên được xuất bản năm 1812 bởi Anh em nhà Grimm, Jacob và Wilhelm.
- UNESCO chính thức công nhận Truyện cổ Grimm là di sản văn hóa thế giới. 

	[image: Giáo án bài Vua chích chòe | Giáo án Ngữ văn 6 Kết nối tri thức]
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	Tượng đài anh em Grimm tại chợ ở Hanau. (Hessen, Đức)
	Bìa của số đầu tiên (1812)
	Truyện cổ tích Gờ-rim được xuất bản ở Việt Nam

	

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hướng dẫn cách đọc & yêu cầu HS đọc.
- Chia nhóm lớp thực hiện kĩ thuật khăn trải bàn, giao nhiệm vụ:
? Truyện “ Vua chích chòe” thuộc loại truyện nào? Dựa vào đâu em nhận ra điều đó?
? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó? Việc sử dụng ngôi kể như vậy có gì đặc biệt?
? Câu truyện trên được kể theo trình tự nào và sử dụng phương thức biểu đạt chính là gì?
? Trong truyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là nhận vật chính?
- GV  Tổ chức học sinh thảo luận nhóm theo bàn và chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Sắp xếp các sự kiện theo trình tự hợp lí.
1.Vua chích chòe giải thích mọi việc cho công chúa khi cô làm phụ bếp cho đám cưới của vua.
2. Vua cha mở buổi yến tiệc, mời các chàng trai đến dự tiệc để tìm phò mã.
3. Công chúa tiếc nuối vì không cưới Vua chích chòe khi thấy rừng, thảo nguyên, thành phố của vua.
4. Công chúa dần dần làm qua nhiều việc: dọn nhà, làm bếp, đan sọt, dệt vải, bán sành sứ, làm phụ bếp.
5. Công chúa chê hết người này đến người khác, khiến nhà vua tức giận và ban sẽ gả công chúa cho người ăn xin đầu tiên đến điện.
6. Công chúa khóc hối lỗi và hai người làm đám cưới với nhau.
7. Nhà vua gả công chúa cho gã hát rong, công chúa theo gã về nhà.
8. Nhà vua có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng.
2. Kể tóm tắt lại câu chuyện “Vua chính chòe” theo những sự việc được sắp xếp?
Gv giao nhiệm vụ cho học sinh suy nghĩa và trả lời:
 Văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?
? Em có nhận xét gì về phần mở đầu và kết thúc của câu truyện trên?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Đọc văn bản
- Làm việc cá nhân 2’, nhóm 5’
+ 2 phút đầu, HS ghi kết quả làm việc ra phiếu cá nhân.
+ 5 phút tiếp theo, HS làm việc nhóm, thảo luận và ghi kết quả vào ô giữa của phiếu học tập, dán phiếu cá nhân ở vị trí có tên mình.
- Học sinh tự suy nghĩ và trả lời
GV:
- Chỉnh cách đọc cho HS (nếu cần).
- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động nhóm.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS: Trình bày sản phẩm của nhóm mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung  cho nhóm bạn (nếu cần).
Trình bày suy nghĩ cá nhân
GV: 
- Nhận xét cách đọc của HS.
- Hướng dẫn HS trình bày bằng cách nhắc lại từng câu hỏi
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau .
	2. Tác phẩm
a) Đọc và tìm hiểu chú thích
b) Tìm hiểu chung
- Văn bản là truyện cổ tích
- Ngôi kể: ngôi thứ ba
- Kể theo trình tự thời gian và sử dụng PTBD tự sự.
- Các sự việc chính
+ Nhà vua có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng.
+ Vua cha mở buổi yến tiệc, mời các chàng trai đến dự tiệc để tìm phò mã.
+ Công chúa chê hết người này đến người khác, khiến nhà vua tức giận và ban sẽ gả công chúa cho người ăn xin đầu tiên đến điện kiến.
+ Nhà vua gả công chúa cho gã hát rong, công chúa theo gã về nhà.
+ Công chúa tiếc nuối vì không cưới Vua chích chòe khi thấy rừng, thảo nguyên, thành phố của vua.
+ Công chúa dần dần làm qua nhiều việc: dọn nhà, làm bếp, đan sọt, dệt vải, bán sành sứ, làm phụ bếp.
+ Vua chích chòe giải thích mọi việc cho công chúa khi cô làm phụ bếp cho đám cưới của vua.
+ Công chúa khóc hối lỗi và hai người làm đám cưới với nhau.
- Truyện có bố cục 3 phần theo công thức của truyện cổ tích (giới thiệu nhân vật và tính huống truyện, các thử thách, kết thúc có hậu)



	
	
	
	
	


Hoạt động 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: - Tìm được những chi tiết nói về xuất thân, ngoại hình, hành động, lời nói suy nghĩ và ngôn ngữ của nhân vật truyện
- Đánh giá tính cách của nhân vật và bài học rút ra.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT mảnh ghép cho HS thảo luận.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia lớp ra làm 6 nhóm thực hiện kĩ thuật mảnh ghép
- Yêu cầu các em ở mỗi nhóm đánh số 1,2,3,4,5,6
- Phát phiếu học tập số 1 & giao nhiệm vụ yêu cầu các em hoàn thành. 
Vòng 1: Chuyên gia GV giao nhiệm vụ
Nhóm 1, 3, 5 sẽ tìm hiểu nhân vật công chúa, nhóm 2,4, 6 sẽ tìm hiểu nhân vật vua chích chòe
bằng cách hoàn thành phần phiếu học tập được giao.
Vòng 2: Mảnh ghép từ 6 nhóm tạo thành 6 nhóm mới và chia sè nội dung đã trao đổi ở vòng 1 và giao nhiệm vụ
? Trao đổi với nhau về kết quả đã thảo luận ở vòng 1.
? Em đánh giá như thế nào về hai nhân vật này sau nội dung thảo luận?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
* Vòng 1 Thảo luận nhóm và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).
* Vòng 2
HS: 
1. Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng 1.
2. Mỗi chuyên gia ở vòng trạm sẽ có 2 phút để trình bày vấn đề của mình cho nhóm mới.
3. Thảo luận vấn đề mới
3. Các thành viên trong nhóm mới sẽ ghi kết quả vào phiếu học tập.
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận:
GV:
- Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS.
- Chốt kiến thức & chuyển dẫn sang mục 2
	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT
1. Đặc điểm các nhân vật
	Nội dung
	Công chúa
	Vua chính chòe

	Xuất thân
	con gái duy nhất của nhà vua
	Vua một nước

	Ngoại hình
	Xinh đẹp tuyệt trần
	Giống chim chích chòe

	Lời nói, hành động
	Từ chối hết người này đến người khác còn chế giễu, nhạo báng họ.
	Giả làm người ăn mày , tạo ra các thử thách

	Kiểu nhân vật trong truyện cổ tích
	Kiểu nhân  có tính tình không tốt hoặc mắc lỗi sai
	Nhân vật người ra thử thách, người giả mạo

	Đánh giá về tính cách của nhân vật
	-> Kiêu ngạo và ngông cuồng vì qua được nuông chiều
	-> Thông minh, kiên nhẫn, điềm tĩnh







































HẾT TIẾT 92


	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV giáo nhiệm vụ học sinh suy nghĩa cá nhân và thảo luận theo bàn trong 5’
1. Nhà vua đã trừng phạt công chúa như thế nào sau những hành động của nàng ở buổi kén rể? Em có nhận xét gì về hình phạt này?
2. Ai là người hát rong? Người hát rong này đã yêu cầu công chúa làm những việc gì và mục đích của những việc yêu cầu đó?
3. Kể những câu chuyện cổ tích khi nhận vật chính mắc sai lầm nên phải chịu trừng phạt và thử thách?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra nháp cá nhân.
- Thảo luận nhóm 5 phút 
Gv hướng dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện hoạt động nhóm (khi cần)
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS.
- Chốt kiến thức, mở rộng & chuyển dẫn sang mục khác
	
2. Ý nghĩa của việc trừng phạt và những thử thách
-  Nhà vua quá tức giận nên đã gả công chúa cho người ăn mày 
→ Hình phạt nặng nề để trừng trị con gái.
- Người hát rong đã yêu cầu công chúa:
+ trở thành thường dân ra khỏi cung.
+ Sống trong một căn lều nhỏ không có người hầu hạ.
+ Dậy sớm nhóm bếp, náu ăn, đan sọt, dệt sợi, bán sành sứ, phụ bếp
=> trừng phạt tính kiêu căng, ngông cuồng, thể hiện tình yêu , giúp công chúa nhận ra những điều sai trái của mình mà biết sửa sai. 
=> mô típ quen thuộc trong truyện cổ tích






	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV giao nhiệm vụ cho học sinh suy nghĩa và trả lời cá nhân
? Câu chuyện kết thúc như thế nào? 
? Kết thúc truyện, người kể chuyện nói: "Tôi tin rằng, tôi và các bạn đều có mặt trong buổi lễ cưới". Theo em, điều này có hợp lý không? Vì sao?
? Em có nhận xét gì về kết thúc này?
Sử dụng kĩ thuật 635 (kĩ thuật XYZ)
Vấn đề bàn luận:
? Qua câu em thấy tác giả dân gian muốn gửi gắm điều gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Thảo luận nhóm và ghi lại kết quả
- Thực hiên kĩ thuật 634 (kĩ thuật XYZ)
+ Mỗi nhóm 6 người, mỗi người viết 3 ý kiến trên một tờ giấy trong vòng 4 phút về cách giải quyết  vấn đề và tiếp tục chuyển cho người bên cạnh;
+ Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của mình, có thể lặp lại vòng khác trong thời gian 4 phút
GV: Hướng dẫn, theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS báo cáo, nhận xét, đánh giá. 
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần)
HS:
- Đại diện lên báo cáo sản phẩm của nhóm mình.
- Nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của nhóm.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.
	3. Kết thúc và bài học rút ra
- Kết thúc có hậu: công chúa  nhận ra sai lầm của mình và biết sữa lỗi và kết hôn với vua chích chòe.
- Câu “ tôi tin...lễ cưới”-> lời nói bông đùa, cho thấy đây chỉ là một câu chuyện hư cấu.
=> Công thức kết truyện quen thuộc trong truyện cổ tích nước ngoài.
- Bài học: khuyên con người không nên kiêu ngạo, ngông cuồng, nhạo báng người khác, phải biết tôn trọng và sống hòa nhã, phải cố gắng hoàn thiện bản thân và thay đổi mình phù hợp với hoàn cảnh, biết nhận ra sai lầm và sửa lỗi.





	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm lớp theo bàn
- Phát phiếu học tập số 2
- Giao nhiệm vụ nhóm:
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
? Nội dung chính của văn bản “Vua chích chòe”?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.
- Làm việc nhóm 3’ (trao đổi, chia sẻ và đi đến thống nhất để hoàn thành phiếu học tập).
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS:
- Đại diện lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
GV:
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Chuyển dẫn sang đề mục sau.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
Truyện cổ tích có nhiều tình tiết hấp dẫn, cuốn hút, lời kể hấp dẫn, khéo léo , sử dụng biện pháp điệp cấu trúc.
2. Nội dung
Vua chích chòe khuyên con người không nên kiêu ngạo, ngông cuồng thích nhạo báng người khác. Đồng thời thể hiện sự bao dung, tình yêu thương của nhân dân với những người biết quay đầu, hoàn lương.



C. HOẠT ĐỘNG 3:LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
?Hãy tóm tắt lại văn bản?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thực hiện yêu cầu. 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG 4:VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV yêu cầu HS: Viết đoạn văn (khoảng 7 – 10 câu) về một nhân vật, tóm tắt một câu chuyện có nội dung về kiểu nhân vật như công chúa mà em đã từng đọc.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thực hiện yêu cầu. 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.


                   ………………………………………………
TIẾT 94+95+96+97: VIẾT BÀI VĂN  KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH.

A. MỤC TIÊU 
1. Năng lực:
 - Biết kể chuyện ở ngôi thứ nhất để kể lại một truyện cổ tích đã biết. Biết chọn nhân vật kể chuyện, điểm nhìn thích hợp; sử dụng lời kể phù hợp; biết kể lại truyện vừa đảm bảo nội dung của truyện gốc vừa có sáng tạo mới mẻ. 
- Biết tóm tắt và kể lại một câu chuyện một cách trọn vẹn, đồng thời phát huy được trí tưởng tượng, năng lực sáng tạo trong sử dụng ngôn ngữ trần thuật, miêu tả.
2. Về phẩm chất
- Chăm chỉ đọc, tìm hiểu truyện cổ tích, truyện dân gian.
- Trân trọng và có trách nhiệm lưu truyền giá trị của truyện cổ tích đối với đời sống con người
B. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV 
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan 
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
2. HS
- Trả lời câu hỏi theo yêu cầu, soạn bài
- SGK, SBT
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
I. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Em đã được học, được đọc nhiều truyện cổ tích, hãy kể tên những câu chuyện em yêu thích? Vì sao em yêu thích câu chuyện đó?
- Vậy em thấy các câu chuyện cổ tích được kể ở ngôi thứ mấy?
- Em thử hình dung, nếu em đóng vai một nhân vật để kể lại câu chuyện thì điều gì sẽ xảy ra? Em thử kể đoạn đầu chuyện Vua chích chòe?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân, Gv quan sát hoạt động
Dự kiến câu trả lời: HS có thể chia sẻ:
- về những câu chuyện cổ tích được học, được đọc 
- câu chuyện HS yêu thích, lí do yêu thích
- các câu chuyện cổ tích được kể ở ngôi thứ ba.
- Phán đoán những đổi thay sẽ xảy ra đối với việc thay đổi ngôi kể.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ suy nghĩ cá nhân
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Học sinh nhận xét, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, dẫn dắt vài bài: Một câu chuyện có thể được nhiều chứng kiến, đánh giá và kể lại theo những cách khác nhau. Hãy hình dung xem những chuyện cổ tích mà em đã đọc có thể được kể lại như thế nào. Nhập vai vào một nhân vật trong câu chuyện là một trong những cách làm cho câu chuyện trở nên khác lạ, thú vị và tạo ra hiệu quả bất ngờ. Em có muốn trải nghiệm những điều khác lạ, thú vị và bất ngờ như vậy không?
II. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
I.Tìm hiểu chung về bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích
a.  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với bài văn dóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung kiến thức

	

Bước 1:GV giao nhiệm vụ: 
+ Muốn viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích, em cần chú ý những yêu cầu nào?
+ Để bài văn thuyết minh của em thêm sinh động, thu hút người đọc thì em có thể sử dụng thêm những yếu tố nào?
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ làm bài sau đó thống nhất ý kiến với bạn
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận: đại diện cặp đôi trình bày sản phẩm
Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá
- GV nhận xét, chốt lại kiến thức, ghi lên bảng
	1. Yêu cầu đối với bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích
- Được kể từ người kể chuyện ngôi thứ nhất. Người kể chuyện đóng vai một nhân vật trong truyện.
- Khi kể có tưởng tượng, sáng tạo thêm nhưng không thoát li truyện gốc; tránh làm thay đổi, biến dạng các yếu tố cơ bản của cốt truyện ở truyện gốc.
- Cần có sự sắp xếp hợp lý các chi tiết và bảo đảm có sự kết nối giữa các phần. Nên nhấn mạnh khai thác nhiều hơn các chi tiết tưởng tượng, hư cấu, kì ảo.
- Có thể bổ sung các yếu tố miêu tả, biểu cảm để tả người, tả vật hay thể hiện cảm xúc của nhân vật.


II. Đọc và phân tích bài viết tham khảo
a.  Mục tiêu: HS tham khảo một bài viết cụ thể để rút ra các thao tác cơ bản để thực hiện bài viết của mình, tạo ý tưởng cho bài viết của mỗi HS.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV giới thiệu: VB. Cho HS đọc to VB, cả lớp cùng theo dõi
- GV yêu cầu HS thảo luận (Thời gian 10 phút
Hình thức thảo luận nhóm theo bàn- HS thảo luận theo các yêu cầu được thể hiện trong bài tham khảo:
- Vì sao Thạch Sanh lại xưng “ta” mà không xưng “tôi” hay “mình”?
- Đoạn nào của bài viết có tác dụng như mở bài? Cách vào bằng lời chào, cách đặt câu hỏi, hứa hẹn, ... có thu hút người đọc không?
- Bài viết kể theo trình tự nào? Diễn biến chính có phù hợp với truyện gốc không?
- Những chi tiết, sự kiện nào được người viết thêm vào?
(Đoạn phát hiện và đánh nhau với đại bàng; các bình luận, đánh giá của người kể chuyện)
- Những từ ngữ nào thể hiện nhận xét đánh giá của người kể chuyện?
- Nhận xét về cách kết thúc của bài viết?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân sau đó thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- Gv quan sát, hỗ trợ khi cần
Bước 3: Báo cáo thảo luận
+ Đại diện nhóm trình bày sản phẩm thảo luận
Bước 4: Kết luận nhận định
- Hs nhận xét, bổ sung, đánh giá
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	2. Phân tích bài viết tham khảo


Văn bản: “ Đóng vai nhân vật kể lại một đoạn truyện Thạch Sanh”
Nội dung: Kể lại đoạn từ xuất thân của Thạch Sanh đến đoạn đánh thắng đại bàn.
- Trung thành với truyện gốc vừa có một số sáng tạo (thêm chi tiết, đặc biệt là diễn biến trận đấu đại bàng; cách nhấn lướt các chi tiết, sự kiện; thêm vào các đánh giá cá nhân của nhân vật,…)
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất xưng “ta” nhập vai Thạch Sanh sau khi lên ngôi vua.
- Đoạn đầu mở bài bằng lời chào, cách đặt câu hỏi, hứa hẹn,… thu hút người đọc.
- Các chi tiết được sắp xếp theo trình tự thời gian, tập trung vào các chi tiết kì ảo.



- Tập trung khai thác những suy nghĩ, hành động cụ thể của nhân vật được đóng vai.
- Phần kết thúc bài: Nêu lí do kết thúc, tóm lược các sự kiện tiếp theo, nêu bài học tâm đắc.
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III.Thực hành viết theo các bước
a.  Mục tiêu: HS xác định được mục đích viết (đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích sáng tạo, sinh động, hấp dẫn); dự kiến người đọc tiềm năng (thầy, cô, bạn...). Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.
 b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung kiến thức

	(1) HOẠT ĐỘNG NHÓM
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
[image: Kĩ thuật "Khăn trải bàn"]
Trước khi viết, em cần chuẩn bị những gì ?
+ Câu chuyện định kể là câu chuyện nào? Em sẽ đóng vai nhân vật nào để kể?
+ Chọn ngôi kể thứ mấy và đại từ xưng hô cần tương ứng với điều gì?
+ Chọn lời kể phù hợp vói ai, với những gì?
+ Nội dụng chính của câu chuyện cần ghi lại như thế nào?Dự kiến những chi tiết cần sáng tạo thêm?
(HS nhận nhiệm vụ làm trong phiếu tìm ý)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, hỗ trợ
Dự kiến sản phẩm: 
+ Phải xác định ngôi kể cho phù hợp
+ Chọn chính xác 1 câu chuyện cổ tích, nhân vật đóng vai cần cụ thể về giới tính, tuổi…
+ Ngôi kể phù hợp với nhân vật, nội dung và bối cảnh
+ ND câu chuyện cần đảm bảo đầu đủ các sự việc diễn ra theo nguyên tác, những chi tiết cần sáng tạo thêm tùy theo tình tiết…
GV hướng dẫn HS xác định mục đích viết, người đọc.
GV hướng dẫn HS tìm ý tưởng cho bài văn của mình theo nhiều cách: thông qua thu thập dữ liệu
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ HS trình bày ý tưởng cá nhân
Bước 4: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ: 
- Hs nhận xét, bổ sung, đánh giá
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
GV hướng dẫn HS lập dàn ý theo các
- Hướng dẫn HS viết ý tưởng cá nhân, sau đó thảo luận thống nhất ý kiến với cả nhóm ở  Phiếu tìm ý
- Sau đó, thực hiện phần dàn ý viết theo bố cục (HĐ cá nhân) 
 GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những bài viết sáng tạo, chân thành, có cảm xúc...đảm bảo yêu cầu. Khích lệ HS chưa đạt được yêu cầu nỗ lực hơn.

	Đề bài: Hãy đóng vai 1 nhân vật để kể lại 1 câu chuyện mà em yêu thích





Bước 1. Trước khi viết
a. Chọn ngôi kể và đại từ tương ứng: 
- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất.
- Đại từ xưng hô: ta, tôi, mình, tớ, ... phù hợp với địa vị, giới tính... của nhân vật em đóng vai cũng như bối cảnh kể.
b. Chọn lời kể phù hợp:
- Đóng vai một nhân vật cụ thể: giới tính, tuổi tác, địa chỉ... của nhân vật để lựa chọn lời kể phù hợp.
- Tính chất lời kể: vui, buồn, thân mật, nghiêm trang... phải phù hợp với nội dung và bối cảnh kể.
c. Ghi những nội dung chính của câu chuyện
- Cần ghi nhớ và tôn trọng những chi tiết đã biết về nhân vật cũng như cốt truyện gốc.
- Dự kiến những yếu tố, chi tiết sẽ được sáng tạo thêm.
- Có thể lập một bản tóm tắt các sự kiện, tình tiết theo thứ tự trước sau để dễ dàng ghi nhớ và kể lại.
d. Lập dàn ý
* Mở bài: Đóng vai nhân vật để giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể.
* Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện:
- Xuất thân của các nhân vật.
- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
- Diễn biến chính:
+ SV1:      + SV2:    + SV3:
* Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện




PHIẾU TÌM Ý
Họ và tên HS: ………………………….
Nhiệm vụ: Tìm ý cho bài văn đóng vai một nhân vật để kể lại một truyện cổ tích mà em yêu thích
1. Câu chuyện cổ tích được chọn kể là: ............................................................
2. Đóng vai nhân vật ..............để kể về hoàn cảnh, câu chuyện của mình.
3. Ngôi kể và đại từ xưng hô................................................................................
4. Kể về xuất thân của nhân vật...........................................................................
5.Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện..........................................................................
6.Liệt kê các sự việc chính...................................................................................
7. Những sáng tạo em sẽ đưa vào chuyện............................................................
8. Câu chuyện kết thúc.......................................................................................
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Bước 3: Viết bài 
a.  Mục tiêu: HS củng cố lại các các yêu cầu của bài viết, tự sửa lại bài (nếu cần thiết)
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV cho  HS viết theo các yêu cầu đối với bài văn đóng vai nhân vật để kể lại một truyện cổ tích, và dựa vào dàn ý đã lập để viết
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS viết và tự chỉnh sửa
Bước 3: HS báo cáo kết quả 
+ HS báo cáo kết quả 
Bước 4: Kết luận nhận định
· GV chuẩn kiến thức về yêu cầu đối với bài văn kể một trải nghiệm.
+HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu.
+Tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng)
	Bước 3: Viết bài: Chú ý: 
- Nhất quán về ngôi kể.
- Kể lại câu chuyện: 
+ Dựa vào truyện gốc: nhân vật, sự kiện, ngôn ngữ...
+ Có thể sáng tạo: chi tiết hoá những chi tiết còn chung chung; gia tăng yếu tố kì ảo, tưởng tượng; tăng cường bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc, đánh giá của người kể chuyện; tăng thêm miêu tả, bình luận, liên tưởng...
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IV. Trả bài, chỉnh sửa:
a.  Mục tiêu: HS củng cố lại các các yêu cầu của bài viết, tự sửa lại bài (nếu cần thiết)
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV trả bài cho HS, hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài viết theo các yêu cầu đối với bài văn đóng vai nhân vật để kể lại một truyện cổ tích,   - HS tự chữa bài mình theo bảng hướng dẫn.
- Tạo nhóm để HS đọc và chữa bài cho nhau ( HĐ nhóm, kĩ thuật giải quyết vấn đề: để HS tìm ra cái đã biết, cái chưa biết trong nhiệm vụ viết, tạo nên ý thức tìm hiểu làm rõ vấn đề)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
Bước 3: HS báo cáo kết quả 
+ HS báo cáo kết quả 
Bước 4: Kết luận nhận định
GV chuẩn kiến thức về yêu cầu 
+HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu.
+tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng)
GV chọn một số bài để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung cho cả lớp. Lưu ý không nên nêu tên HS để khen, chê trước lớp.

	IV. Trả bài, chỉnh sửa
* Kiểm tra, điều chỉnh bài viết theo bảng gợi ý sau:
- Ngôi kể thứ nhất
- Người kể chuyện đóng vai nhân vật.
- Có sự tưởng tượng, sáng tạo thêm không thoát li khỏi truyện.
- Có sắp xếp hợp lí các chi tiết và đảm bảo có sự kết nối giữa các phần.
- Có bổ sung thêm các yếu tố miêu tả, thể hiện cảm xúc của nhân vật.
- Đảm bảo yêu cầu về chính tả và diễn đạt
* HS chữa bài cho nhau





* Hoạt động vận dụng:
 
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý cho đề bài theo các bước đã được học. 
- Xác định kiểu bài? Đối tượng cần thuyết minh thuật lại là gì?
- Phần tìm ý em sẽ thực hiện những nội dung gì?
- Tạo nhóm để HS đọc và chữa bài cho nhau ( HĐ nhóm, kĩ thuật giải quyết vấn đề: để HS tìm ra cái đã biết, cái chưa biết trong nhiệm vụ viết, tạo nên ý thức tìm hiểu làm rõ vấn đề)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
· HS hoạt động cá nhân 
· GV quan sát,  hỗ trợ khi cần
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- Đại diện cặp đôi trình bày sản phẩm thảo luận
Bước 4: Kết luận nhận định
- Hs nhận xét, bổ sung, đánh giá
- GV nhận xét, bổ sung chuẩn kiến thức về yêu cầu 
GV chọn một số bài để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung cho cả lớp. Lưu ý không nên nêu tên HS để khen, chê trước lớp.

	Hãy đóng vai một nhân vật người em để kể lại một truyện cổ tích Cây khế:
1. Trước khi viết
a. Chọn ngôi kể và đại từ tương ứng 
- Ngôi kể sẽ là ngôi thứ nhất: tôi.
b. Chọn lời kể phù hợp
- Hoàn cảnh nhân vật: Người em đã có cuộc sống khá giả, người anh đã mất, 
- Tính chất lời kể buồn, ngậm ngùi, thương xót
c. Ghi những nội dung chính của câu chuyện 
- Giới thiệu thân phận: Gia cảnh, cuộc sống vất vả, chịu ơn giúp đỡ của chim thần
- Kể lại câu chuyện phân chia tài sản.
- Kể lại chuyện chim đại bàng đến ăn khế trả vàng.
- Kể lại câu chuyện của người anh.
- Đưa ra ý nghĩa câu chuyện.
d. Lập dàn ý  
- Mở bài: Đóng vai nhân vật để tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể.
- Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện.
+ Xuất thân của các nhân vật.
+ Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
+ Diễn biến chính:
- Sự việc 1.
- Sự việc 2.
- Sự việc 3.
...
- Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.


BÀI VIẾT THAM KHẢO
          Tôi và anh trai may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả. Chỉ tiếc rằng, cha mẹ mất sớm nên hai anh em tôi nương tựa vào nhau mà sống. Hai chúng tôi hết mực yêu thương nhau, cùng nhau làm lụng để giữ gìn của cải mà mẹ cha để lại. Thế nhưng khi anh tôi lấy vợ, tính tình anh trở nên thay đổi. Anh lười biếng hơn và anh em tôi cũng trở nên xa cách.
Một hôm, anh gọi tôi đến để bàn chuyện chia gia tài cha mẹ để lại. Anh nhận hết của cải với lý do là trông nom tài sản cha mẹ để lại, chỉ dành cho tôi một túp lều tranh và một cây khế ở bên cạnh. Tôi cũng chấp nhận mà không hề kêu ca, than phiền gì, bởi tôi biết chỉ cần vợ chồng tôi chăm chỉ thì cũng chẳng thiếu kế sinh nhai. Hằng ngày, tôi và vợ vẫn tận tình chăm sóc cây khế.
Không phụ lòng vợ chồng tôi, cây khế lớn nhanh như thổi và chẳng bao lâu đã đơm hoa kết trái. Những chùm khế vàng tươi, nặng trĩu trên cành. Vợ chồng tôi vui mừng lắm, bàn với nhau sẽ hái khế để đem ra chợ bán. Có một hôm, khi trời vừa tờ mờ sáng thì tôi đã nhìn thấy trên cây khế có một con chim rất to đang đậu trên cây để ăn khế. Suốt một tháng, chim đều đến ăn. Vợ chồng tôi xót ruột liền than với chim:
- Chim ơi! Chim ăn khế của gia đình tôi thì chúng tôi biết lấy gì mà sống đây.
Chim ngừng ăn và cất tiếng trả lời:
- Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng.
Nói rồi chim bay đi. Tối hôm đó, vợ tôi thức đến khuya để may chiếc tui ba gang như lời chim nói. Sáng hôm sau, chim đến và đưa tôi đến một hòn đảo nằm ở giữa biển khơi. Chim đáp xuống một cửa hang. Tôi cảm thấy choáng ngợp ngay lập tức bởi bên trong có rất nhiều vàng bạc, châu báu. Thấy hang sâu và tối, tôi cũng chẳng dám bước vào sâu bên trong, chỉ dám nhặt ít châu báu ở ngoài rồi ra hiệu cho chim ra về.
Nhờ sự giúp đỡ của chim, cuộc sống của gia đình tôi trở nên sung túc nhanh chóng.Thấy vậy, anh chị tôi cũng đến lân la hỏi chuyện, tỏ ra thương tình vợ chồng tôi chỉ được chia mỗi cây khế nên gạ đổi lấy túp lều và cây khế của tôi. Trước lời khẩn cầu của anh, tôi cũng đành bằng lòng. 
Cả gia đình anh nhanh chóng chuyển đến túp lều của tôi. Anh tôi chẳng làm ăn gì, chỉ ngồi dưới gốc khế đợi chim thần đến. Mùa khế chín cuối cùng cũng tới, anh chị tôi cũng may mắn gặp được chim thần đến ăn khế và được chim hứa trả lại vàng như tôi. Sáng hôm sau, ra đến đảo, anh tôi sung sướng vô cùng. Sẵn tính tham lam, anh không chỉ chuẩn bị một chiếc túi to mà còn vội nhét châu báu vào đầy vào túi. Trên đường trở về nhà, vì chiếc túi quá nặng khiến chim không thể cất cánh và đâm đầu xuống biển. Đáng tiếc, anh trai tôi đã không thể quay trở về chỉ vì lòng tham vô đáy ấy
........................................................................................................................................................

Tiết: 98- Bài 7
NÓI VÀ NGHE 
KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH 
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
-  Biết cách nói và nghe phù hợp: người nói  đóng vai một nhân vật tự kể lại câu chuyện về mình,thể hiện khả năng trình diễn một bài tự thuật (cùng khả năng nhập vai) người nghe tiếp nhận và có phản hồi tích cực, xây dựng.
2. Về phẩm chất
- Chăm chỉ đọc, tìm hiểu truyện cổ tích, truyện dân gian.
- Trân trọng và có trách nhiệm lưu truyền giá trị của truyện cổ tích đối với đời sống con người
II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan 
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV mở băng đĩa (video) cho HS nghe một câu chuyện cổ tích được kể bằng lời của một nhân vật (GV tự sưu tầm); hoặc chính GV kể cho HS nghe
- Em được nghe những câu chuyện cổ tích nào vậy? Bài kể bằng lời của nhân vật nào? Em có cảm xúc gì khi nghe câu chuyện bằng cách kể đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ
Bước 4: Kết luận, nhận định 
Dự kiến câu trả lời:
- HS chia sẻ: Về tên câu chuyện được nghe, lời kể của nhân vật (...đã được nhập vai) ; cảm xúc khi nghe  (thích thú, mới lạ, xúc động...)
  GV kết nối vào tiết học: Các em biết không, văn học dân gian nói chung và truyện cổ tích nói riêng được lưu truyền đến ngày nay bằng phương thức truyền miệng. Hay nói cách khác là kho tàng VHDG lưu truyền nhờ lời kể, bằng lời kể. Có nhiều cách kể lại một truyện cổ tích. Tiết nói- nghe hôm nay cô/ thầy cùng các em thực hành lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật.
2. Hoạt động 2: CHUẨN BỊ BÀI NÓÍ
a. Mục tiêu: HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói – nghe kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật,  có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
b. Tổ chức thực hiện.

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (YC)

	 Bước 1: GV giao nhiệm vụ:Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Bài nói nhằm mục đích gì?
- Người nghe là ai?
- Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày)?
- Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút?
 - Về nội dung nói, em cần chuẩn bị những gì?
Chọn một truyện cổ tích cụ thể để thực hiện:
Hãy tìm ý, lập dàn ý cho bài nói của mình?
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS Trình bày sản phẩm trước nhóm, các em khác nghe, góp ý bằng phiếu học tập.
+ GV quan sát, khuyến khích
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ HS báo cáo kết quả thảo luận.
+ Các nhóm nhận xét.
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
 Em hãy tự tập luyện bằng cách:
- Đứng trước gương để tập kể lại câu chuyện.
- Tự điều chỉnh giọng điệu, ngữ điệu, nét mặt…. cho phù hợp để tạo sức hấp dẫn cho bài nói.
 

- Em có thể rủ nhóm cùng tập luyện hoặc nhờ bố mẹ quay lại video bài tập luyện của mình để xem lại, tự điều chỉnh hoặc gửi video cho các bạn trong nhóm để cùng góp ý cho nhau.





	Đề bài: Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật. 
1. Chuẩn bị bài nói
Bước 1: Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gia nói (trình bày).
· Mục đích: một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật, giúp người hiểu được cốt truyện và ý nghĩa của câu chuyện.
· Người nghe: thầy cô, bạn bè, người thân...
·  Chuẩn bị nội dung nói: 
+ Chọn truyện cổ tích mà em yêu thích, nắm vững các sự việc.
+ Ngôi kể: thứ nhất (nhân vật được chọn có đặc điểm, hoàn cảnh, trải nghiệm như thế nào?)
+ Tóm tắt câu chuyện (kể các sự việc chính, chọn sự việc nào để kể sáng tạo, miêu tả chi tiết)
+ Xác định từ ngữ then chốt, giọng kể thích hợp


 Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý.

+ Truyện cổ tích được kể về chuyện gì?
+ Chọn nhân vật nào để nhập vai, dùng lời của họ để kể.
+ Truyện có những sự kiện và nhân vật chính nào?
+ Diễn biến của câu chuyện (mở đầu, phát triển, kết thúc) ra sao?
+ Có thể thêm, bớt những chỉ tiết, hình ảnh,... của truyện này như thế nào?
+ Truyện gợi cho em những suy nghĩ, cảm xúc gì? (dưới góc độ nhân vật nhập vai)

- Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần lớn của bài văn, gồm:
 - Mở bài: nhân vật tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể.
- Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện.
+ Xuất thân của các nhân vật.
+ Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
+ Diễn biến chính:
- Sự việc 1.
- Sự việc 2.
- Sự việc 3.
...
- Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.



3. Hoạt động 3:  Trình bày bài nói
a. Mục tiêu:  Biết cách, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
b. Tổ chức thực hiện.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (YC)

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:Gọi một số HS trình bày bài nói trước lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn
 -HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

	2. Trình bày bài nói
Bước 3: Luyện tập và trình bày.


- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc kể lại truyện trước tổ hoặc lớp. (có thể luyện tập kể trước gương khi ở nhà).
- Chú ý bảo đảm nội dung và cách kể để câu chuyện trở nên hấp dẫn.
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…kết hợp với ngôn ngữ hình thể để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.


3. Trao đổi về bài nói
a. Mục tiêu: N1- GQVĐ , HS được rèn kĩ năng đánh giá bài nói, kĩ năng nghe, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân khi khi thực hiện bài nói trước tập thể    
b. Tổ chức thực hiện.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (YC)

	 Bước 1: GV giao nhiệm vụ:  - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
- Gọi một số HS trình bày phần nhận xét đánh giá của mình về bài nói trước lớp của bạn. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn
 Bước 3:  Báo cáo kết quả và thảo luận
HS nghe, phản hồi ý kiến, bày tỏ quan điểm 
 Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

Chú ý: GV cần định hướng HS về một số mặt như: tính đầy đủ, tính hấp dẫn, tính chính xác của truyện thuyết được chọn kể. Chú ý đến ngữ điệu, cử chỉ, lời nói; thời gian trình bày.
	3. Đánh giá bài nói
Bước 4:Trao đổi, đánh giá.
* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Em tâm đắc với điều gì trong phần nói của mình?
	

	- Em muốn trao đổi, bảo lưu hay tiếp thu những ý kiến góp ý của các bạn và thầy cô?
	

	- Em muốn cung cấp thêm thông tin về câu chuyện không?
	

	- Em có muốn nêu thêm nhận xét hay cảm nhận về câu chuyện?
	


* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:

	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Câu chuyện bạn kể có mượn lời một nhân vật trong truyên để kể, lời kể đã phù hợp chưa? 
	

	- Ngôi kể và từ ngữ xưng hô của đã thống nhất và phù hợp hoàn cảnh nhân vật chưa?
	

	- Câu chuyện bạn kể có theo bản gốc không
	

	- Câu chuyện bạn kể có sáng tạo so với bản gốc không?
	

	- Câu chuyện bạn kể có hấp dẫn không?
	

	- Em đã biết câu chuyện bạn kể chưa?
	

	- Nếu đã biết em có bổ sung gì không?
	

	- Em có góp ý gì để bài kể của bạn hấp dẫn hơn?
	





Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
Bài tập 1: Kể lại truyện Vua chích chòe bằng lời kể của nhân vật nàng công chúa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS liệt kê các sự việc trong câu chuyện và kể lại câu chuyện.
- GV hướng dẫn HS: Liệt kê các sự việc, chọn sự việc ấn tượng: có thể thêm miêu tả, đánh giá, bình luận...trong bài viết
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

	                                         NHÓM............................

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt

	Đạt 

	Tốt


	1.Nội dung truyện kể
	Trong vai nhân vật, kể chưa đầy đủ các sự việc chính, người nghe chưa hiểu được câu chuyện (1 điểm)
	Trong vai nhân vật, kể đầy đủ, chính xác câu chuyện cổ tích lựa chọn, người nghe hiểu được câu chuyện (2 điểm)
	Kể thu hút người nghe, có sáng tạo, làm cho câu chuyện hấp dẫn
(3- 4 điểm)

	2. Nói to, rõ ràng, truyền cảm
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần.(0 điểm)
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu. (1 điểm)
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng (2 điểm)

	3. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.(0 điểm)
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung vấn đề (1 điểm)
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.(2 điểm)

	4. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.(0 điểm)
	Chào hỏi và/ có lời kết thúc bài nói.(1 điểm)
	Chào hỏi và/ có lời kết thúc bài nói ấn tượng. (2 điểm)

	Tổng:     ................/10 điểm




*HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: CỦNG CỐ 
a.  Mục tiêu: HS củng cố  được kiến thức trong bài học ở các văn bản truyện cổ tích
- HS biết mở rộng phạm vi đọc và tìm hiểu các VB ngoài sách có cùng chủ đề, thể loại.
 b. Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ
- GV chiếu lên màn hình phiếu học tập hoặc phát phiếu học tập cho HS. 
1. Em hãy điền thông tin ngắn gọn theo mẫu.
- HS điền nội dung vào từng cột của phiếu học tập.
2. Sưu tầm một số bản kể hoặc các hình thức kể khác (truyện thơ, kịch, phim hoạt hình,...) của các truyện cổ tích Thạch Sanh và Cây khế. So sánh và nêu nhận xét về sự giống nhau và khác nhau giữa các bản kể hoặc các hình thức kể đó. .
* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo sản phẩm.
* Nhận xét và chuẩn kiến thức.
* Phiếu học tập:
Bài tập 1: Thảo luận về các đặc điểm của truyện cổ tích và hoàn thiện bảng theo mẫu sau:
	STT
	Các yếu tố
	Đặc điểm

	1
	Chủ đề
	

	2
	Nhân vật
	

	3
	Cốt truyện
	

	4
	Lời kể
	

	5
	Yếu tố kì ảo
	



	STT
	Các yếu tố
	Đặc điểm

	1
	Chủ đề
	- Truyện cổ tích thường kể về những xung đột trong gia đình, xã hội, phản ánh số phận của các cá nhân và thể hiện ước mơ thay đổi số phận của chính họ.

	2
	Nhân vật
	- Nhân vật trong truyện cổ tích thường đại diện cho các kiểu người khác nhau trong xã hội, thường được chia làm hai tuyến:
Nhân vật chính diện (tốt, thiện)
Nhân vật phản diện (xấu, ác)

	3
	Cốt truyện
	- Thường là các câu chuyện tưởng tượng xoay quanh một số nhân vật quen thuộc như nhân vật tài giỏi , nhân vật dũng sĩ, người mồ côi, người em út, người con riêng, người nghèo khổ, người có hình dạng xấu xí, người thông minh, người ngốc nghếch và cả những câu chuyện kể về các con vật nói năng và hoạt động như con người
- Truyện được kể theo trật tự thời gian tuyến tính, thể hiện rõ quan hệ nhân quả giữa các sự kiện

	4
	Lời kể
	- Lời kể trong truyện cổ tích thường mở đầu bằng những từ ngữ chỉ không gian, thời gian không xác định. Tùy thuộc vào bối cảnh, người kể chuyện có thể thay đổi một số chi tiết trong lời kể, tạo ra nhiều bản kể khác nhau trên cùng 1 cốt truyện

	5
	Yếu tố kì ảo
	- Các yếu tố kì ảo không được sử dụng quá nhiều, mà xuất hiện khá ít và xâm nhập vào cuộc sống trần tụt, qua hình ảnh những ông bụt, bà tiên, những con vật kì lạ có phép thuật, nhằm tạo ra tình huống hoặc giúp con người vượt qua tình huống khó khăn



Bài tập 2: 
Sưu tầm một số bản kể hoặc các hình thức kể khác (truyện thơ, kịch, phim hoạt hình,...) của các truyện cổ tích Thạch Sanh và Cây khế. So sánh và nêu nhận xét về sự giống nhau và khác nhau giữa các bản kể hoặc các hình thức kể đó.
(HS sưu tầm và trình bày kết quả)





Tiết: 99- Bài 7
ĐỌC MỞ RỘNG- TIẾT HỌC THƯ VIỆN
1. Mục tiêu:
- HS tìm đọc truyện truyền thuyết, cổ tích
- Trao đổi về những cảm nhận suy nghĩ của HS khi đọc truyện truyền thuyết, cổ tích. Biết tập trung vào một số yếu tố cơ bản của  thể loại: chủ đề, cốt truyện, nhân vật, lời kể...
2. Tổ chức thực hiện:
 Bài 1: Tìm đọc một số truyện truyền thuyết, cổ tích.      
HS trình bày kết quả đọc sau 1 tuần học.
 Bài 2. Trong các truyện truyện truyền thuyết, cổ tích đã đọc, em thích nhất truyện nào? Vì sao?
  - HS trả lời theo cảm nhận riêng.
Bài 3. 
- Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: Theo em, để có thể kể lại truyện cổ tích, truyền thuyết một cách sinh động, hấp dẫn (bằng hình thức viết và nói) thì cần phải chú ý những điều gì?
 - Bước 2. HS trả lời.
 - Bước 3. Nhận xét.
 - Bước 4. Chuẩn kiến thức.
 * Khi viết, cần lưu ý:
 + Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết, cần đọc kĩ truyện cổ tích, truyền thuyết. Trong truyện đó, chi tiết nào gây ấn tượng sâu sắc nhất, nhân vật nào đáng nhớ nhất, cốt truyện thú vị nhất?
+ Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý. Cần tìm ý cho truyện như: hoàn cảnh xảy ra câu chuyện, nhân vật, sự việc xảy ra, cảm nghĩ của em về truyện và từ đó có thể sắp xếp các ý đã tìm theo một dàn ý.
+ Bước 3: Khi viết bài, cần đảm bảo thể hiện được các đặc điểm của kiểu bài kể lại một truyện cổ tích.
* Khi nói, cần lưu ý:
+ Bước 1: Xác định đề tài, người nghe (là ai), mục đích, không gian và thời gian nói.  Từ đó sẽ định hướng được nội dung bài nói, tăng hiệu quả giao tiếp.
+ Bước 2: Tìm ý tưởng cho bài nói, có thể sử dụng thêm hình ảnh, tranh vẽ để bài nói được sinh động
+ Bước 3: Khi kể cần chú ý giọng điệu, phù hợp với nhân vật, sự việc khác nhau. Kết hợp với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ để nội dung được hấp dẫn hơn. Chú ý lựa chọn từ ngữ thích hợp với ngôi kể, tránh dùng ngôn ngữ viết
Bài 4.
- Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: Truyện có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta?
- Bước 2. HS trả lời theo ý hiểu của cá nhân.

	                                        Hoạt động của GV và HS

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ.
Nhiệm vụ: Chọn 1 đoạn trong 2 văn bản 1,2 rồi đóng kịch (phân vai).
- GV giao nhiệm vụ cho 4 nhóm để chọn đoạn văn bản, xây dựng kịch bản, phân vai và đóng kịch.
    (có thể giao về nhà – dạy học dự án và báo cáo SP vào tiết ôn tập)

* Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.
* Bước 3. Báo cáo kết quả.
* Bước 4. Nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.



              Rubric (đánh giá cho dự án sân khấu hóa của nhóm (lớp)
	Thiết kế một kịch bản (sân khấu hóa) về một đoạn văn bản trong các truyện cổ tích vừa hoc.
(10 điểm)
	Kịch bản đúng hướng nhưng chưa đầy đủ nội dung, diễn viên chưa nhập vai tốt.
(5– 6 điểm)
	Kịch bản đủ nội dung nhưng chưa hấp dẫn, các diễn viên diễn có ý thức diễn xuất nhưng chưa tạo được ấn tượng sâu. (7- 8  điểm)
	Kịch bản đầy đủ nội dung và hấp dẫn, cuốn hút người đọc, diễn viên diễn xuất tốt, mang lại cảm xúc cho người xem.
(9-10 điểm)



HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG CHO CẢ CHỦ ĐỀ ( Bài 7)

a. Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong cả chủ đề bài học để làm bài tập
           b. Tổ chức thực hiện:
	   Hoạt động của GV và HS
	                   Dự kiến sản phẩm

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ.
Đề bài.Viết đoạn văn (không quá 200 từ) trình bày suy nghĩ về vai trò của văn học dân gian trong việc bồi đắp nhân cách, tâm hồn con người?
  (có thể giao về nhà)
* Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.
* Bước 3. Báo cáo kết quả.
* Bước 4. Nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

	
- Nêu vấn đề cần nghị luận: vai trò của văn học dân gian trong việc bồi đắp nhân cách, tâm hồn con người
- Giải thích: Văn học dân gian là những sáng tác tập thể của nhân dân được lưu truyền bằng hình thức truyền miệng …
- Bàn luận:
+ Văn học dân gian có nguồn gốc xa xưa, được giữ gìn và phát triển qua bao thế hệ
+ Văn học dân gian giúp bồi đắp tâm hồn, nhân cách con người: yêu cái đẹp, đấu tranh chống cái xấu, cái ác; biết ước mơ, hi vọng; đưa ra nhiều kinh nghiệm sống và lời khuyên bổ ích...
- Bài học nhận thức và hành động:
+ Văn học dân gian là ngọn nguồn nuôi dưỡng, là cơ sở của văn học viết
+ Mỗi học sinh cần có biết trân trọng, giữ gìn, góp phần bảo tồn VHDG…
- Khẳng định lại vấn đề: vai trò của văn học dân gian trong việc bồi đắp nhân cách, tâm hồn con người.



Nhiệm vụ về nhà:
 - Học bài.
- Chuẩn bị bài mới: Khác biệt và gần gũi                        
- Học bài, tiếp tục sưu tầm tìm hiểu về truyện cổ tích, ghi chép cốt truyện.
- Làm bài tập 
- Chuẩn bị bài mới: Khác biệt và gần gũi
               * Kí duyệt ngày    tháng 02 năm 2026
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